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 AC: (Air Conditioner): Máy điều hòa nhiệt độ

ASSH: Ánh sáng sinh hoạt

CFL (Compact Flash Light): đèn Compact

CN: Công nghiệp

DLC: Điều khiển phụ tải trực tiếp



DSM (Demand Side Management): Quản lý nhu cầu

DVCC: Dịch vụ công cộng

ĐTPT: Đồ thị phụ tải

EE (Energy Efficiency): Hiệu quả năng lượng

EEMS: Động cơ thế hệ mới

ESCO: Công ty dịch vụ năng lượng

EVN: Tổng công ty điện lực Việt Nam

HTĐ: Hệ thống điện

IRP ( Intergrated Resource Planning): Quy hoạch nguồn

NN: Nông nghiệp

SSM (Supply Side Management): Quản lý nguồn cung cấp

TM: Thương mại

TOU (Time Of  Use): Thời gian sử dụng

TV: Ti vi

VCR (Video Cassette Recorder): Đầu video

CHƯƠNG I:  MỞ ĐẦU

I.1. Tính cấp thiết của đề tài:

Trong những năm vừa qua, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm đạt khoảng 7,5%, nhu cầu năng lượng và điện năng tiếp tục tăng với tốc độ tương ứng là 10,5% và 15%. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và năng lượng, tốc độ tăng GDP, nhu cầu năng lượng và điện năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức độ cao, do đó trong những năm tới nhu cầu thiếu điện để phát triển kinh tế - xã hội là điều không tránh khỏi.

Cũng theo dự báo, nhu cầu điện sản xuất theo phương án cơ sở, trong giai đoạn 2001 – 2020 tăng trưởng trung bình GDP 7,1 – 7,2%, thì chúng ta cần tới 201 tỷ kWh và 327 tỷ kWh vào năm 2030. Trong khi đó, khả năng huy động tối đa các các nguồn năng lượng nội địa của nước ta tương ứng 165 tỷ kWh vào năm 2020 và 208 tỷ kWh vào năm 2030, thiếu gần 119 tỷ kWh. Xu hướng gia tăng sự thiếu hụt nguồn điện trong nước sẽ càng gay gắt và sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới. 

Với nhu cầu điện trong tương lai, để đáp ứng được nhu cầu phụ tải hàng năm tăng như trên, đòi hỏi ngành điện phải có sự đầu tư thỏa đáng. EVN phải đề nghị chính phủ ưu tiên bố trí vốn ưu đãi từ các quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ODA và các nguồn vay song phương của nước ngoài để đầu tư các công trình trọng điểm của quốc gia, kết hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cho các dự án điện khí hóa nông thôn, miền núi, hải đảo. . . . Để giảm sức ép tài chính và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế xã hội, ngành điện đang tập trung nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu. Một trong những giải pháp đó là sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. 


Cùng với mức tăng trưởng cao của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng điện cho các ngành đã gia tăng nhanh chóng. Từ kết quả nghiên cứu về tiềm năng và khả năng khai thác của các nguồn năng lượng sơ cấp, trong tương lai nguồn năng lượng sơ cấp không đủ cung cấp cho nhu cầu năng lượng, nên trong định hướng chiến lược về đầu tư phát triển phải tính đến phương án nhập khẩu điện của Trung Quốc (hiện nay đã sử dụng điện nhập khẩu của Trung Quốc), đồng thời thực hiện việc liên kết mạng lưới điện và trao đổi điện năng với các nước ASEAN , nghiên cứu triển khai dự án nhà máy điện nguyên tử, khai thác và vận hành tối ưu hệ thống điện để có thêm nguồn điện phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước .


Qua tài liệu tham khảo “ Quản lý nhu cầu của các Công ty điện lực ở Hoa Kỳ”, chúng ta có thể áp dụng về Quản lý nhu cầu (DSM: Demand Side Management) là một hệ phương pháp công nghệ về hệ thống năng lượng. DSM nhằm đạt được tối đa từ các nguồn năng lượng hiện có. DSM liên quan đến việc thay đổi thói quen sử dụng năng lượng của khách hàng, giúp ngành điện giảm chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo cung ứng điện trước nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của khách hàng.

I.2. Mục đích của đề tài:

Lựa chọn được các giải pháp hợp lý nhằm san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên. Muốn thực hiện được việc này đòi hỏi phải phân tích được cơ cấu thành phần phụ tải đặc biệt là phụ tải đỉnh trong đồ thị phụ tải. Ở đây sẽ trình bày phương pháp phân tích cơ cấu phụ tải dựa trên cơ sở những đặc trưng của các đồ thị phụ tải thành phần. Phân tích được cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong đồ thị phụ tải của hệ thống từ đó đánh giá ảnh hưởng của các chương trình quản lý nhu cầu điện trong quy hoạch phát triển điện lực.

Trong điều kiện thiếu thông tin về phụ tải điện (PTĐ), để phân tích cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT, người ta thường sử dụng các phương pháp:  “So sánh đối chiếu” hoặc “ Thống kê, điều tra, đo đạc trực tiếp” tại các nút phụ tải của HTĐ. Tuy nhiên, độ tin cậy của những kết quả nhận được cũng rất hạn chế. Ở đây sẽ trình bày phương pháp phân tích cơ cấu phụ tải dựa trên cơ sở những đặc trưng của PTĐ. Phân tích được cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong đồ thị phụ tải của hệ thống từ đó đánh giá ảnh hưởng của các chương trình quản lý nhu cầu điện trong quy hoạch phát triển điện lực.

I.3. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu:

I.3.1. Đối tượng nghiên cứu:                                                                         

Đối tượng nghiên cứu là các khách hàng sử dụng điện của thành phố Thái Nguyên được chia theo 5 thành phần theo quy định của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (các khách hàng này đã được lắp đặt công tơ nhiều giá).
I.3.2. Phương pháp nghiên cứu:


Dựa trên cơ sở những đặc trưng của các ĐTPT thành phần để tiếp cận và giải quyết mục tiêu nghiên cứu đặt ra.

I.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:


Nghiên cứu biểu đồ của các thành phần phụ tải tham gia vào phụ tải đỉnh để phục vụ công tác quy hoạch phát triển trong tương lai. Đồng thời đánh giá được tỷ trọng tham gia của các thành phần phụ tải qua đó đánh giá hiệu quả của các chương trình DSM có tác động đến biểu đồ phụ tải đỉnh như thế nào và ảnh hưởng của chúng tới biểu đồ phụ tải của HTĐ tương lai. Từ đó đưa ra các đề xuất giảm phụ tải đỉnh nhằm giảm chi phí đầu tư nguồn và lưới điện mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

I.5. Các nội dung nghiên cứu:

Chương I.
Mở đầu.

Chương II.
Hiện trạng hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên.

Chương III.
Khái niệm chung về DSM.

Chương IV.
Phương pháp phân tích đồ thị phụ tải, áp dụng để phân tích đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên.

Chương V.
Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp ứng dụng DSM vào san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên.

Chương VI.
Kết luận và kiến nghị.

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO         THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN


II.1. Sơ đồ nguồn, phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên:


1.1. NGUỒN ĐIỆN. 


1.1.1. Nguồn nhiệt điện:


Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn công suất (2 x 12)MW được xây dựng từ những năm 70 nhưng đã bị đánh hỏng trong những năm chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Hiện tại, nhà máy mới đã được xây dựng lại với công suất đặt (2 x 57,5)MW. Mặc dù đang trong thời gian vận hành thử và gặp một số trục trặc về mặt kỹ thuật nhưng khi đưa vào vận hành chính thức sẽ tăng cường nguồn cung cấp điện cho khu vực miền Bắc, nhất là vào các tháng mùa khô, giảm bớt một phần tình trạng vận hành căng thẳng của các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc hiện nay. 

1.1.2. Nguồn thuỷ điện nhỏ:

Với hệ thống sông suối khá dày đặc trên địa bàn tỉnh có 21 trạm thuỷ điện nhỏ công suất đặt lớn nhất là 75 kW nhỏ là 5 kW với tổng công suất đặt là 422 kW tập trung chủ yếu ở các huyện như Võ Nhai, Định Hoá, Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ và thị xã Sông Công. Các trạm này do quân đội và địa phương quản lý nhưng qua nhiều năm vận hành do trình độ quản lý, thiếu thiết bị, phụ tùng thay thế và nguồn nước bị cạn kiệt (do rừng bị khai thác bừa bãi ) về mùa khô. Chính vì vậy mà các nguồn thuỷ điện sử dụng kém hiệu quả nhiều nguồn đã bị tháo dỡ khó có thể khắc phục. Mặt khác do lưới điện quốc gia ngày càng mở rộng nên tính cạnh tranh của các trạm thuỷ điện ngày càng yếu. Nên các nguồn này đa số đã được thanh lý hoặc không khai thác.  

1.2. LƯỚI ĐIỆN.

Hệ thống lưới điện tỉnh Thái Nguyên bao gồm các cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV, 0,4kV. Trong những năm qua lưới điện của tỉnh đã được đầu tư, cải tạo và nâng cấp nhằm mục tiêu mở rộng lưới điện cấp cho vùng sâu, vùng xa. Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2007 khối lượng đường dây và trạm biến áp hiện có như sau: 
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1.2.1. Thống kê đường dây hiện hữu (tới 12/2007):

Bảng 1 - 1

	TT
	Tên đường dây (ĐD)
	Tiết diện (mm2)
	Chiều dài (km)

	1
	- ĐD 220kv S/sơn - T/Nguyên

- ĐD 220kv Bắc Giang - T/Nguyên
	AC-400

AC-400
	44

61

	2
	ĐD 110kv
	
	255,9

	
	- Thái nguyên - Sóc Sơn
	AC-120
	41,7

	
	- T/nguyên - Gò đầm
	AC-120
	20

	
	- T/nguyên - Thác bà

- Sóc sơn - Gò Đầm

- Thái Nguyên - Bắc Kạn
	AC-185

AC-185

AC-185
	90

22

82,2

	3
	ĐD 22kv (có 62 lộ và đ/d)
	Từ AC-240 đến AC-35
	1564,6


Các đường dây trung áp của thành phố Thái Nguyên đa số là đường dây trên không với đường dây trục chính sử dụng cáp nhôm bọc PVC 185 và các đường dây rẽ nhánh sử dụng cáp PVC 95. 
Bảng 1-2

	TT Nhánh (1)
	Nút đầu

(2)
	Nút cuối

(3)
	Chiều dài nhánh (km) (4)
	Loại dây dẫn (5)
	Ghi chú

	474

	1
	0
	1
	0,200
	PVC 185
	

	2
	1
	2
	0,240
	PVC 185
	

	3
	2
	3
	0,137
	PVC 185
	

	4
	3
	4
	0,615
	PVC 185
	

	5
	4
	5
	0,963
	PVC 185
	

	6
	5
	6
	0,017
	PVC 185
	

	7
	6
	7
	0,600
	PVC 185
	

	8
	5
	8
	0,170
	PVC 185
	

	9
	8
	9
	0,170
	PVC 185
	

	10
	9
	10
	0,176
	PVC 95
	

	11
	10
	11
	0,100
	PVC 95
	

	12
	11
	12
	0,430
	PVC 95
	

	13
	12
	13
	0,240
	PVC 95
	

	14
	10
	14
	0,270
	PVC 185
	

	15
	14
	15
	0,127
	PVC 185
	

	16
	15
	16
	0,085
	PVC 185
	

	17
	16
	17
	0,030
	PVC 185
	

	18
	17
	18
	0,160
	PVC 185
	

	19
	18
	19
	0,118
	PVC 185
	

	20
	19
	20
	0,215
	PVC 185
	

	21
	20
	21
	0,095
	PVC 185
	

	22
	21
	22
	0,800
	PVC 185
	

	23
	21
	23
	0,050
	PVC 185
	

	24
	23
	24
	0,276
	PVC 185
	

	25
	24
	25
	0,200
	PVC 185
	

	26
	25
	26
	0,115
	PVC 185
	

	27
	26
	27
	0,052
	PVC 185
	

	28
	27
	28
	0,047
	PVC 185
	

	29
	28
	29
	0,080
	PVC 185
	

	30
	26
	30
	0,470
	PVC 185
	

	31
	30
	31
	0,030
	PVC 185
	

	32
	31
	32
	0,110
	PVC 185
	

	33
	32
	33
	0,100
	PVC 185
	

	34
	31
	34
	0,110
	PVC 185
	

	35
	34
	35
	0,105
	PVC 185
	

	36
	35
	36
	0,210
	PVC 185
	

	37
	36
	37
	0,170
	PVC 185
	

	38
	37
	48
	0,276
	PVC 185
	

	39
	34
	41
	0,050
	PVC 185
	

	40
	41
	42
	0,477
	PVC 185
	

	41
	42
	43
	0,100
	PVC 185
	

	42
	43
	44
	0,200
	PVC 95
	

	43
	44
	45
	0,410
	PVC 95
	

	44
	45
	46
	0,360
	PVC 95
	

	45
	43
	47
	0,126
	PVC 95
	

	46
	47
	48
	0,050
	PVC 95
	

	47
	48
	49
	0,420
	PVC 95
	

	48
	35
	39
	0,178
	PVC 185
	

	49
	39
	40
	0,113
	PVC 185
	

	478

	1
	47
	48
	0,277
	PVC 185
	

	2
	48
	49
	0,166
	PVC 185
	

	3
	49
	54
	0,106
	PVC 95
	

	4
	54
	55
	0,102
	PVC 95
	

	5
	54
	56
	0,098
	PVC 95
	

	6
	49
	50
	0,099
	PVC 185
	

	7
	50
	51
	0,527
	PVC 185
	

	8
	51
	52
	0,068
	PVC 185
	

	9
	52
	53
	0,134
	PVC 185
	

	10
	53
	57
	0,214
	PVC 185
	

	11
	57
	58
	0,225
	PVC 185
	

	12
	58
	59
	0,177
	PVC 185
	

	13
	59
	60
	0,134
	PVC 185
	

	14
	60
	83
	0,051
	PVC 185
	

	15
	57
	61
	0,124
	PVC 185
	

	16
	61
	62
	0,547
	PVC 185
	

	17
	61
	63
	0,044
	PVC 185
	

	18
	63
	64
	0,088
	PVC 185
	

	19
	64
	65
	0,044
	PVC 185
	

	20
	65
	67
	0,188
	PVC 185
	

	21
	67
	66
	0,665
	PVC 185
	

	22
	67
	68
	0,500
	PVC 185
	

	23
	68
	69
	0,562
	PVC 95
	

	24
	69
	70
	0,450
	PVC 95
	

	25
	68
	71
	0,420
	PVC 185
	

	26
	71
	72
	0,306
	PVC 185
	

	27
	72
	73
	0,362
	PVC 185
	
	

	28
	73
	74
	0,596
	PVC 185
	

	29
	71
	75
	0,248
	PVC 185
	

	30
	75
	76
	0,076
	PVC 185
	

	31
	76
	77
	0,150
	PVC 185
	

	32
	77
	78
	0,900
	PVC 185
	

	34
	79
	80
	0,190
	PVC 185
	

	35
	80
	81
	0,240
	PVC 185
	

	36
	81
	82
	0,370
	PVC 185
	

	476

	1
	0
	1
	0,843
	PVC 185
	

	2
	1
	2
	0,400
	PVC 185
	

	3
	2
	3
	0,180
	PVC 185
	

	4
	4
	5
	0,25
	PVC 185
	

	5
	5
	6
	0,350
	PVC 185
	

	6
	6
	7
	0,655
	PVC 185
	

	7
	5
	8
	0,025
	PVC 185
	

	8
	8
	9
	0,570
	PVC 185
	

	9
	9
	10
	0,430
	PVC 185
	

	10
	9
	10
	0,165
	PVC 185
	

	11
	10
	11
	0,400
	PVC 95
	

	12
	11
	12
	0,405
	PVC 95
	

	13
	12
	13
	0,535
	PVC 95
	

	14
	10
	14
	0,280
	PVC 185
	

	15
	14
	15
	0,340
	PVC 185
	

	16
	15
	16
	0,460
	PVC 185
	

	17
	16
	17
	0,030
	PVC 185
	

	18
	17
	18
	0,050
	PVC 185
	

	19
	18
	19
	0,025
	PVC 185
	

	20
	19
	20
	0,125
	PVC 185
	

	21
	20
	21
	0,060
	PVC 185
	

	22
	21
	22
	0,035
	PVC 185
	

	23
	21
	23
	0,040
	PVC 185
	

	24
	23
	24
	0,100
	PVC 185
	

	25
	24
	25
	0,270
	PVC 185
	

	26
	26
	27
	0,470
	PVC 95
	

	27
	27
	28
	0,270
	PVC 95
	

	28
	28
	29
	0,220
	PVC 95
	

	29
	26
	30
	0,025
	PVC 185
	

	30
	31
	32
	0,110
	PVC 185
	

	31
	32
	33
	0,0235
	PVC 185
	

	32
	31
	32
	0,222
	PVC 185
	

	33
	32
	34
	0,4495
	PVC 185
	

	34
	34
	35
	0,065
	PVC 185
	

	35
	35
	36
	0,985
	PVC 185
	

	36
	36
	37
	0,500
	PVC 185
	

	37
	37
	38
	0,155
	PVC 185
	

	38
	35
	39
	0,178
	PVC 95
	

	39
	39
	40
	0,113
	PVC 95
	

	40
	34
	41
	0,025
	PVC 185
	

	41
	41
	42
	0,321
	PVC 185
	

	42
	42
	43
	0,074
	PVC 185
	

	43
	43
	44
	0,0485
	PVC 95
	

	44
	44
	45
	0,016
	PVC 95
	

	45
	45
	46
	0,431
	PVC 95
	

	46
	43
	47
	0,026
	PVC 185
	

	47
	47
	48
	0,209
	PVC 95
	

	66
	65
	66
	0,135
	PVC 185
	

	67
	65
	67
	0,760
	PVC 185
	

	68
	65
	68
	0,070
	PVC 185
	

	69
	68
	69
	0,400
	PVC 185
	

	70
	69
	70
	1,200
	PVC 185
	

	71
	69
	71
	0,050
	PVC 185
	

	472

	1
	0
	1
	0,865
	PVC 185
	

	2
	1
	2
	1,000
	PVC 185
	

	3
	2
	3
	1,000
	PVC 185
	

	4
	3
	4
	0,100
	PVC 185
	

	5
	4
	5
	0,200
	PVC 185
	

	6
	4
	6
	0,793
	PVC 185
	

	7
	6
	7
	0,500
	PVC 185
	

	8
	7
	8
	0,010
	PVC 185
	

	477

	1
	0
	1
	0,200
	PVC 185
	

	2
	1
	2
	0,400
	PVC 185
	

	3
	2
	3
	0,230
	PVC 185
	

	4
	3
	4
	0,220
	PVC 185
	

	5
	4
	5
	0,690
	PVC 185
	

	6
	5
	6
	0,340
	PVC 185
	

	7
	6
	7
	1,720
	PVC 185
	

	8
	7
	8
	0,190
	PVC 185
	

	9
	8
	9
	0,300
	PVC 185
	

	10
	9
	15
	0,400
	PVC 185
	

	11
	4
	10
	0,660
	PVC 95
	

	12
	10
	16
	0,010
	PVC 95
	

	13
	2
	14
	0,500
	PVC 95
	

	14
	5
	11
	0,732
	PVC185
	

	15
	11
	12
	0,200
	PVC 95
	

	16
	12
	13
	0,200
	PVC 95
	

	17
	7
	17
	1,053
	PVC185
	

	18
	6
	18
	0,660
	PVC 95
	










Bảng 1-3

	Loại dây
	XLPE 185
	XLPE95

	L (km)
	32
	10,5


1.2.2. Thống kê trạm biến áp hiện hữu (tới 12/2007):  

Bảng 1 - 4
	TT
	Tên trạm biến áp
	Số lượng
	Số MBA
	Dung lượng

(kVA)
	Pm/Pmin
(MW)

	I

1

2

3

4

5

6
	Trạm biến áp nguồn

Cao ngạn 220/110kV
-Máy BA: 220/110/22kV
-Máy BA: 110/35/6kV
Trạm 110/22KV Đán

Trạm 110/22kV Lưu xá

Trạm 110/22kV Phú lương

Trạm 110KV Gò đầm

-Máy BA: 110/22/6kV
-Máy  BA: 110/22/6kV
Trạm 110/22/6kV Gia sàng

-Máy BA: 110/22/6kV
-Máy BA: 110/22/6kV
	6

1

1

1

1

1

1


	11

4

2

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1
	624.000

376.000

125.000

63.000

25.000

40.000

25.000

88.000

25.000

63.000

70.000

50.000

20.000
	139/52

41/20

18/4,5

28,8/11,5

6,5/2

13/1,4

21/6,9

59/25



	II

1

2


	Trạm trung gian (TG)

TG: 22/6kV
TG: 22/6kV
Trong đó: Đ/lực TN quản lý

K/hàng quản lý
	18

6

12

3

9
	29

9

20

5

15
	114.600

25.800

88.800

23.400

65.400
	

	III

1

2

3
	Trạm phụ tải

Trạm 22/0,4kV

Trong đó: Đ/lực TN quản lý

K/hàng quản lý

Trạm 22/0,4kV

Trong đó: Đ/lực TN quản lý

K/hàng quản lý

Trạm 22/0,4kV

Trong đó: Đ/lực TN quản lý

K/hàng quản lý
	793

363

286

77

259

230

29

171

151

20
	818

377

291

86

260

231

29

181

152

29
	173.402,5

81.461

47.100

34.361

44.556,5

41.315

3.241,5

47.385

33.375

14.010
	


Bảng 1-5 
	STT
	Tên Trạm
	Điện áp

( kV)
	Sđặt
(kVA)
	Ktải
	Tmax
(h)
	cos(

	474

	1
	X79
	22/0,4
	400
	0,35
	3500
	0,85

	2
	BTQK 1
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	3
	Dân Cư X79
	22/0,4
	400
	0,40
	3500
	0,85

	4
	Đồng Quang 2
	22/0,4
	400
	0,50
	3500
	0,85

	5
	Minh Cầu 2
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	6
	Kép Le 2
	22/0,4
	400
	0,55
	3500
	0,85

	7
	Frudential
	22/0,4
	75
	0,40
	3500
	0,85

	8
	Kép Le 1
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	9
	NH Công Thương
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	10
	TBA 1-5
	22/0,4
	400
	0,50
	3500
	0,85

	11
	Phủ Liễn
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	12
	TBA DTH
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	13
	Hoàng Văn Thụ
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	14
	Khách Sạn 1
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	15
	Khách Sạn 2
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	16
	NH Tỉnh
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	17
	Bưu Điện Tỉnh
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	18
	Đầm Xanh
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	19
	CMT8-1
	22/0,4
	250
	0,45
	3500
	0,85

	20
	Công An Tỉnh
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	21
	Kiốt Uỷ Ban
	22/0,4
	630
	0,65
	3500
	0,85

	22
	TBA trung tâm 1
	22/0,4
	400
	0,60
	3500
	0,85

	23
	TBA trung tâm 2
	22/0,4
	400
	0,65
	3500
	0,85

	24
	Bến Tượng
	22/0,4
	250
	0,45
	3500
	0,85

	25
	CN 1
	22/0,4
	630
	0,40
	3500
	0,85

	26
	Máy nước 1
	22/0,4
	400
	0,55
	3500
	0,85

	27
	Đài PTTH
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	28
	Đại Đồng 1
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	29
	Máy nước 2
	22/0,4
	160
	0,45
	3500
	0,85

	30
	Đại Đồng 2
	22/0,4
	160
	0,45
	3500
	0,85

	31
	CN 2
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	32
	Túc Duyên 1
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	33
	Phát Xạ
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	34
	Quang trung 1
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	35
	CMT8-2
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	36
	Quang Trung 2
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	37
	Tỉnh Uỷ
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	38
	Túc Duyên 2
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	478

	1
	Lương Ngọc Quyến 1
	22/0,4
	400
	0,65
	3500
	0,85

	2
	Dân cư TĐ
	22/0,4
	100
	0,45
	3500
	0,85

	3
	Tỉnh Đội
	22/0,4
	100
	0,45
	3500
	0,85

	4
	Lương Ngọc Quyến 2
	22/0,4
	250
	0,60
	3500
	0,85

	8
	Cư Xá QK1
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	9
	Bắc Nam 1
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	10
	Bắc Nam 2
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	11
	Bắc Nam 3
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	12
	NH Nông Nghiệp
	22/0,4
	320
	0,40
	3500
	0,85

	13
	Bê Tông
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	14
	Ngã 3 Gia Sàng
	22/0,4
	250
	0,55
	3500
	0,85

	15
	Núi Tiên
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	16
	Gia Sàng 2
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	17
	Xuân Quang 1
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	18
	Xuân Quang 2
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	19
	Gia Sàng 1
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	20
	Gia Sàng 3
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	21
	Trại Bầu 1
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	22
	Trại Bầu 2
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	23
	Cầu Loàng 1
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	24
	Cam Giá 1
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	25
	Cam Giá 2
	22/0,4
	180
	0,35
	3500
	0,85

	26
	Chiến Thắng
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	27
	Cầu Loàng 2
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	28
	Thái Hưng
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	476

	1
	Tiến Ninh 1
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	2
	MN Z159 1
	22/0,4
	630
	0,35
	3500
	0,85

	3
	MN Z159 2
	22/0,4
	630
	0,35
	3500
	0,85

	4
	Đồng Quang 3
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	5
	Tiến Ninh 2
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	6
	Đồng Quang 4
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	7
	Khu TT ĐH Nông Lâm
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	8
	ĐH Nông Lâm
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	9
	Thần Vì
	22/0,4
	160
	0,.45
	3500
	0,85

	10
	Hội Trường
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	11
	Rặng ổi 1
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	12
	Rặng ổi 2
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	13
	Đúc Q. Vinh
	22/0,4
	560
	0,60
	3500
	0,85

	14
	Nhà nghỉ ca NMĐ CN
	22/0,4
	400
	0,55
	3500
	0,85

	15
	Dự án NMĐ Cao Ngạn
	22/0,4
	1000
	0,60
	3500
	0,85

	16
	Ngõ Đá
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	17
	Quán Triều
	22/0,4
	100
	0,40
	3500
	0,85

	18
	Than QV
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	19
	Ga Quán Triều
	22/0,4
	100
	0,40
	3500
	0,85

	20
	Làng Um
	22/0,4
	100
	0,40
	3500
	0,85

	21
	Trường HVT
	22/0,4
	100
	0,40
	3500
	0,85

	22
	Dan cư xã Phúc Hà
	22/0,4
	180
	0,40
	3500
	0,85

	23
	Quán triều 1
	22/0,4
	250
	0,45
	3500
	0,85

	24
	Bến Than 1
	22/0,4
	100
	0,35
	3500
	0,85

	25
	Quán Triều 4
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	26
	Bến Than 2
	22/0,4
	180
	0,35
	3500
	0,85

	27
	Công ty cầu 3 TL
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	28
	Quán Triều 5
	22/0,4
	100
	0,40
	3500
	0,85

	29
	Quán Triều 6
	22/0,4
	100
	0,40
	3500
	0,85

	30
	Quán Triều 2
	22/0,4
	160
	0,55
	3500
	0,85

	31
	Quán Triều 3
	22/0,4
	160
	0,50
	3500
	0,85

	32
	Tân Long 1
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	33
	Cơ Khí 3-2
	22/0,4
	400
	0,65
	3500
	0,85

	34
	Tân Long 3
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	35
	Giấy XK 1
	22/0,4
	400
	0,65
	3500
	0,85

	36
	Giấy XK 2
	22/0,4
	560
	0,70
	3500
	0,85

	37
	Tiến Ninh 1
	22/0,4
	160
	0,35
	3500
	0,85

	38
	Tân Long 4
	22/0,4
	250
	0,40
	3500
	0,85

	39
	Tân Long 5
	22/0,4
	250
	0,45
	3500
	0,85

	40
	Tân Long 2
	22/0,4
	250
	0,50
	3500
	0,85

	41
	DC Gạch TL
	22/0,4
	180
	0,50
	3500
	0,85

	42
	HTX Tân Long
	22/0,4
	160
	0,45
	3500
	0,85

	472

	1
	Bảo Tàng 1
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	2
	Bảo Tàng 2
	22/0,4
	250
	0,45
	3500
	0,85

	3
	Nhà thi đấu
	22/0,4
	560
	0,30
	3500
	0,85

	477

	1
	Ngõ Đá
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	2
	Quán Triều
	22/0,4
	400
	0,55
	3500
	0,85

	3
	Giấy Hoàng Văn Thụ
	22/0,4
	2 x 250
	0,65
	3500
	0,85

	4
	Cơ Khí
	22/0,4
	160
	0,40
	3500
	0,85

	5
	Sứ Bắc Thái
	22/0,4
	400
	0,45
	3500
	0,85

	6
	Tân Long 5
	22/0,4
	250
	0,25
	3500
	0,85

	7
	Tân Long 4
	22/0,4
	250
	0,35
	3500
	0,85

	8
	Thực hành
	22/0,4
	160
	0,50
	3500
	0,85

	9
	Sơn Cẩm
	22/0,4
	250
	0,55
	3500
	0,85

	10
	Trường lái xe Mỏ
	22/0,4
	160
	0,45
	3500
	0,85

	11
	Mỳ Sợi
	22/0,4
	160
	0,45
	3500
	0,85


II.2. Tình hình tổn thất điện năng của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên:

Để giảm tổn thất điện năng từ năm 1996 Điện lực Thái Nguyên đã thành lập Tổ giảm tổn thất điện năng (đến năm 1998 thì chuyển thành Ban giảm tổn thất điện năng) do Giám đốc Điện lực trực tiếp chỉ đạo, nhằm xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, biện pháp giảm tổn thất điện năng trong toàn Điện lực. Với những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Thái Nguyên, việc thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng đã thu được các kết quả bước đầu hết sức khả quan và đáng khích lệ. Nếu như năm 2000, tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Thái Nguyên là 7,3% thì đến năm 2004, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn là 6,28%. 

Các số liệu về hệ số tổn thất điện năng của Điện lực Thái Nguyên trong các năm từ 2000 đến 2004 cho thấy: tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện năm 2004 đã giảm đi 1,02% so với năm 2000 – một con số không lớn về mặt giá trị số học nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt to lớn về mặt hiệu quả kinh tế – xã hội. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện năm 2004 là 6,28% đã ở mức khá thấp. Tuy nhiên, nếu so sánh tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2004 của Điện lực Thái Nguyên với một số điện lực khác trong Công ty Điện lực 1 thì còn nhiều điện lực khác có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp hơn so với tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Thái Nguyên Chẳng hạn như: Điện lực Hà Tây 5,62%, Điện lực Hải Dương 6,17%, Điện lực Hưng Yên 5,93%. Hơn nữa, đối với Điện lực Thái Nguyên, trong tổng sản lượng điện để tính tổn thất, phần bán cho khách hàng ở cấp điện áp trung thế 6, 10, 22, 35 kV chiếm tỷ trọng lớn, mà đây lại là thành phần có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp, dễ quản lý. Do vậy, Điện lực Thái Nguyên có thể giảm hơn nữa tỷ lệ tổn thất điện năng của mình. Vấn đề đặt ra đối với Điện lực Thái Nguyên hiện nay là, cần tìm ra và thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II.3. Các giải pháp giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Thái Nguyên:

Để giảm tổn thất điện năng, chúng ta có thể áp dụng nhiều biện pháp, ngoài các biện pháp về kỹ thuật, công nghệ đang được áp dụng phổ biến hiện nay ở các Điện lực. Trong phần này, xin được đề xuất một số giải pháp về kinh tế và tổ chức như sau: 

 II.3.1. Thứ nhất, hoàn thiện việc giao chỉ tiêu tổn thất điện năng cho các chi nhánh điện trong Điện lực thực hiện, muốn vậy cần thực hiện các biện pháp sau: 
 
+ Xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống các công tơ đo đếm điện năng trên các đường dây trung thế tại ranh giới các chi nhánh điện để có thể giao toàn bộ sản lượng điện cho các chi nhánh điện chịu trách nhiệm quản lý về mặt tổn thất, nhằm nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của các chi nhánh điện trong việc ổn định và giảm tổn thất điện năng chung của toàn Điện lực, tránh tình trạng điện thương phẩm do chi nhánh điện quản lý, khai thác và bán cho các khách hàng sử dụng điện, nhưng bản thân chi nhánh lại không chịu trách nhiệm gì về tổn thất điện năng trên các đường dây trung thế này. 

+ Xây dựng một chương trình tính toán tổn thất điện năng (tổn thất kỹ thuật) đảm bảo thực sự khoa học, chính xác và mang tính thuyết phục cao, để có cơ sở cho việc giao chỉ tiêu tổn thất điện năng cho các chi nhánh trong Điện lực. Không nên giao chỉ tiêu tổn thất điện năng chủ yếu dựa vào kết quả thực hiện trong kỳ kinh doanh trước. Điều này dẫn đến tình trạng, nếu chi nhánh nào trong kỳ kinh doanh trước phấn đấu có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp thì đến kỳ kinh doanh sau sẽ bị giao chỉ tiêu tổn thất điện năng thấp hơn và ngược lại. Cách làm như vậy nhiều khi làm triệt tiêu động lực phấn đấu giảm tổn thất điện năng của các chi nhánh điện trong Điện lực.
      II.3.2. Thứ hai, tăng cường công tác quản lý khách hàng.  

Trước hết, cần bắt đầu bằng việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, chính xác về các khách hàng sử dụng điện. Dựa vào cơ sở dữ liệu đó, Điện lực Thái Nguyên cần thực hiện quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng điện hàng tháng của các khách hàng, để từ đó có các biện pháp kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những hiện tượng bất bình thường trong việc sử dụng điện của khách hàng. Chẳng hạn, nếu điện năng tiêu dùng trong tháng thay đổi (tăng, giảm) quá nhiều so với các tháng trước đó, thì cần phải kiểm tra lại khách hàng đó xem nguyên nhân xuất phát từ đâu, do hệ thống đo đếm điện năng hỏng, không chính xác, chết cháy; hay do nhân viên ghi chữ ghi sai chỉ số công tơ; hay do khách hàng mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, có thêm những thiết bị sử dụng điện mới; hoặc là do khách hàng lấy cắp điện... Việc quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng điện của khách hàng không những chỉ dựa vào các thông số tính toán trên cơ sở dữ liệu về khách hàng đã xây dựng, mà cần đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác kinh doanh điện năng (ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện, quản lý đường dây và trạm biến áp), bởi hơn ai hết, họ là những người thường xuyên có những mối liên hệ trực tiếp với khách hàng và do đó nắm rõ và hiểu về khách hàng nhất. Vấn đề là ở chỗ, cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức cũng như tinh thần trách nhiệm của họ để có thể đảm đương được nhiệm vụ này.

II.3.3. Thứ ba, xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thay thế định kỳ các thiết bị đo đếm điện năng đúng thời gian quy định, nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng, độ chính xác cho hệ thống đo đếm điện năng. 

Việc làm này tưởng chừng hết sức đơn giản, nhưng do số lượng khách hàng ngày một tăng, số lượng các thiết bị đo đếm điện năng là rất lớn, do đó, để có thể xác định được số lượng, địa chỉ, loại công tơ đến hạn phải kiểm tra hoặc thay thế định kỳ, tốn nhiều thời gian và công sức. Để làm được điều này, trước hết cần xây dựng được và cập nhật thường xuyên một cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học và chính xác về hệ thống đo đếm điện năng của khách hàng sử dụng điện. Đối với những khách hàng có sản lượng điện năng tiêu thụ lớn, cần tăng cường và rút ngắn chu kỳ kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng. 

II.3.4. Thứ tư, thực hiện việc tính toán, cân bằng điện năng giao nhận tại các trạm biến áp 110 kV, các trạm biến áp trung gian 35/10 kV, 35/6 kV.

 Nhằm khoanh vùng, nhận dạng được khu vực, đường dây có tổn thất điện năng lớn. Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân gây tổn thất điện năng để có biện pháp xử lý kịp thời.
       II.3.5. Thứ năm, tổ chức bộ máy quản lý, theo dõi tổn thất điện năng một cách khoa học và chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện mục tiêu giảm tổn thất điện năng. 

+ Thành lập Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, trong đó có ít nhất 02 thành viên là chuyên viên các Phòng Kinh doanh điện năng và phòng Kỹ thuật. Bộ phận này có chức năng nhiệm vụ chính sau: 

- Tổng hợp, tính toán, theo dõi tình hình tổn thất điện năng của các chi nhánh điện và của toàn Điện lực. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các chi nhánh trong việc quản lý, theo dõi, tính toán tổn thất điện năng và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng của đơn vị mình. 

- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Điện lực các biện pháp, các chương trình nhằm giảm tổn thất điện năng. 

+ Ở các chi nhánh điện cũng cần thiết phải tổ chức một bộ phận theo dõi tổn thất điện năng (từ 1 đến 3 người) nằm trong Tổ kinh doanh hoặc Tổ quản lý tổng hợp. Bộ phận này có trách nhiệm tính toán, theo dõi, quản lý tổn thất điện năng, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng của chi nhánh điện.

+ Việc quản lý lưới điện và quản lý khách hàng ở các chi nhánh được giao cho các tổ quản lý địa bàn chịu trách nhiệm thực hiện. Các tổ quản lý này được biên chế thành 3 bộ phận: 

- Bộ phận quản lý, vận hành, theo dõi, sửa chữa lưới điện, lắp đặt công tơ.
- Bộ phận ghi chỉ số công tơ. 

- Bộ phận thu ngân (thu tiền điện). 

Cả 3 bộ phận này đều phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện giảm tổn thất điện năng trên địa bàn do mình quản lý. Trong đó, do tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng mà bộ phận quản lý và bộ phận ghi chỉ số công tơ sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn bộ phận thu ngân. 

II.3.6. Thứ sáu, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác kinh doanh điện.

 Đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục nhằm làm thay đổi nhận thức của bản thân người lao động để họ thấy được việc chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình, quy phạm trong sản xuất, kinh doanh điện năng là vì lợi ích thiết thân của chính bản thân họ, sau đó, mới là lợi ích chung của toàn Điện lực. Như vậy, sẽ tạo ra động lực cho người lao động trong việc thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện. 

Để giảm tổn thất điện năng, cần thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp và các biện pháp này phải được thực hiện liên tục, thường xuyên, không ngừng. Chỉ cần một chút sao nhãng, thoả mãn với kết quả đã đạt được là có thể dẫn đến tỷ lệ tổn thất điện năng bùng phát, không kiểm soát nổi.

Một trong những giải pháp đã đem lại nhiều hiệu quả mà Điện lực Thái Nguyên đã chọn nhằm làm giảm tổn thất điện năng đó là DSM. Để hiểu kỹ hơn về DSM và tại sao Điện lực Thái Nguyên lại chọn DSM là biện pháp giảm tổn thất điện năng, tác giả xin dành toàn bộ chương III để giới thiệu về vấn đề này. 

CHƯƠNG III: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ  DSM
III.1. Khái niệm: 


DSM là tập hợp các giải pháp Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế - Xã hội - Điều khiển nhằm sử dụng điện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm. DSM nằm trong chương trình tổng thể Quản lý nguồn cung cấp (SSM) và Quản lý nhu cầu sử dụng điện năng (DSM).


Trong những năm trước đây, để thoả mãn nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của phụ tải người ta quan tâm đến việc đầu tư khai thác và xây dựng thêm các nhà máy điện mới. Giờ đây, do sự phát triển quá nhanh của nhu cầu dùng điện, lượng vốn đầu tư cho ngành điện đã trở thành gánh nặng của các quốc gia. Lượng than, dầu, khí đốt... dùng trong các nhà máy điện ngày một lớn kèm theo sự ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Dẫn tới DSM được xem như một nguồn cung cấp điện rẻ và sạch nhất. 
Bởi DSM giúp chúng ta giảm nhẹ vốn đầu tư xây dựng các nhà máy điện mới, tiết kiệm tài nguyên, giảm bớt sự ô nhiễm môi trường. Không chỉ vậy, nhờ DSM người tiêu dùng có thể được cung cấp điện năng với giá rẻ và chất lượng cao hơn. Thực tế, kết quả thực hiện DSM tại các nước trên thế giới đã đưa ra những kết luận là DSM có thể làm giảm ( 10% nhu cầu dùng điện với mức chi phí chỉ vào khoảng (0,3(0,5) chi phí cần thiết xây dựng nguồn và lưới để đáp ứng lượng điện năng tương ứng. Nhờ đó, DSM mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như môi trường cho quốc gia, ngành điện và cho khách hàng


DSM được xây dựng dựa vào hai chiến lược chủ yếu: Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các hộ dùng điện để giảm số kwh tiêu thụ và điều khiển nhu cầu dùng điện cho phù hợp với khả năng cung cấp một cách kinh tế nhất nhằm giảm số kwh yêu cầu. Chương trình DSM còn bao gồm nhiều biện pháp khác nhằm khuyến khích khách hàng tình nguyện cải tiến cách tiêu thụ điện của mình mà không ảnh hưởng tới chất lượng hoặc sự hài lòng của khách hàng. Xét trên quan điểm toàn xã hội thì việc đầu tư các biện pháp để sử dụng hợp lý năng lượng hoặc làm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng ở phía khách hàng thì ít tốn kém hơn việc xây dựng một nguồn năng lượng mới hoặc phát nhiều công suất điện hơn.

III.2.
DSM  và các Công ty Điện lực:

Dưới các điều kiện luật pháp thông thường, DSM không phải là lợi ích tài chính của một Công ty Điện lực. Nhu cầu về điện giảm sẽ làm giảm bớt lợi nhuận và doanh thu của một Công ty Điện lực. Với ý nghĩa là một cuộc cách mạng về tư duy, một số nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới đã xử lý bằng cách sửa đổi các điều kiện luật pháp để DSM đã trở thành một lĩnh vực hoạt động lớn và tăng trưởng nhanh chóng.

DSM là một phương pháp hệ thống của Công ty Điện lực nhằm phối hợp kiểm soát các biện pháp cung cấp và sử dụng năng lượng hiệu quả. Phương pháp tiếp cận này được phát triển tại Hoa Kỳ cùng với khái niệm phụ trợ về lập kế hoạch cho phí tối thiểu hoặc nói cách khác là “ lập kế hoạch cho các nguồn năng lượng phối hợp ”.

Thị trường sử dụng điện hiệu quả còn mới và vẫn chưa phát triển tương xứng với những kinh nghiệm  mà ngành công nghiệp điện lực có được. Các nguyên nhân là:
+ Thiếu thông tin hiểu biết về các biện pháp tiết kiệm năng lượng.


+ Thiếu vốn cho các khoản đầu tư cần thiết.


+ Thiếu trách nhiệm (do Chủ sở hữu không rõ).


+ Thiếu các thông tin về giá cả về năng lượng.


+ Giá điện vẫn ở dưới mức giá thực tế nếu áp dụng các nguyên tắc tính giá phù hợp và lúc nào cũng giống nhau; hoặc giá điện chưa phản ánh đúng theo thị trường, phải bao cấp do các lý do xã hội.

+ Thiếu “ một hành lang pháp lý ” về các chính sách, biện pháp thực hiện và các quy chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn của các Bộ ngành có liên quan.


+ Thiếu niềm tin vào các thiết bị có hiệu quả sử dụng điện cao, khó mua những thiết bị cụ thể.

Cần phải vượt qua những trở ngại này để tăng khả năng tiết kiệm năng lượng cho đất nước. Đối với nhiệm vụ này các Công ty Điện lực đóng vai trò quan trọng. Các Công ty Điện lực có thể cung cấp các chương trình cho khách hàng. 
Những chương trình này cung cấp các thông tin về các biện pháp sử dụng năng lượng điện có hiệu quả, hỗ trợ tài chính và trợ giúp kỹ thuật cho việc triển khai các biệp pháp. Các công ty Điện lực phải đầu tư vào các chương trình này vì tiết kiệm năng lượng thông qua xúc tiến các chương trình khác nhau có thể có hiệu quả kinh tế hơn so với việc đầu tư xây dựng các nhà máy phát điện mới cho việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện mỗi ngày một nhiều hơn mà ngành điện phải cung cấp cho khách hàng. Như vậy, các chương trình DSM sẽ mang lại các lợi ích cho cả Công ty Điện lực và khách hàng.


Với ý nghĩa là một cuộc cách mạng về tư duy, các Công ty Điện lực ở các nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới ngày nay không còn coi bán được nhiều điện là những hoạt động kinh doanh cơ bản của họ nữa.

III.3. Các mục tiêu của một hệ thống điện khi áp dụng DSM:


+ Khía cạnh nhu cầu có thể được mô tả như là một phần của hệ thống năng lượng liên quan đến người sử dụng năng lượng cuối cùng. Phần này của hệ thống thường không được những nhà cung cấp năng lượng quản lý. Đối với một hệ thống năng lượng , khía cạnh nhu cầu không liên quan đến đồng hồ đo đếm điện và bao gồm các thiết bị sử dụng điện, các cơ sở năng lượng xung quanh. Nhu cầu năng lượng được quyết định bởi nhu cầu của người sử dụng năng lượng đối với các dịch vụ liên quan đến năng lượng như chiếu sáng hoặc khí hậu trong nhà.


+ Các mục tiêu của một Hệ thống điện khi thực hiện chương trình DSM: Mục tiêu chính là thay đổi hình dáng đồ thị phụ tải ; điều hoà nhu cầu tối đa và tối thiểu hàng ngày của năng lượng điện để sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn năng lượng để giải toả nhu cầu xây dựng các nhà máy sản xuất điện mới. Việc này có thể dẫn đến hướng sử dụng điện vào những giờ bình thường. Hầu như tất cả các chương trình DSM đều có mục đích bao trùm tối đa hoá hiệu quả để tránh hoặc làm chậm lại việc phải xây dựng các nhà máy sản xuất điện mới. Lý do khác để thực hiện các chương trình DSM là các mối quan hệ xã hội và các lý do về môi trường; thay đổi thói quen sử dụng điện của khách hàng bao gồm:


+ Các chương trình giảm sử dụng điện, cả giờ cao điểm và giờ bình thường, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng. DSM thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị hiện đại để tạo ra các dịch vụ với mức tương tự (hoặc cao hơn) cho người sử dụng điện (ví dụ : chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát... ) mà lại tiêu thụ ít điện năng hơn.


+ Các chương trình giảm tải sử dụng điện trong giờ cao điểm ở hệ thống điện của một Công ty Điện lực hoặc một khu vực nào đó của lưới điện truyền tải hoặc phân phối điện. Các chương trình này bao gồm biểu giá thay đổi theo thời gian sử dụng, kiểm soát phụ tải điện trực tiếp.


+ Các chương trình thay đổi giá điện, chu kỳ thiết bị hoặc ngắt điện để đáp lại những thay đổi cụ thể về chi phí năng lượng hoặc nguồn năng lượng có thể đạt được tính linh hoạt về hình dạng của đồ thị phụ tải. Các chương trình này bao gồm tính giá tức thời và tính giá theo tỷ lệ thời gian sử dụng điện. Các chương trình này cũng có thể gồm biểu giá phụ tải có thể ngắt , kiểm soát tải trọng trực tiếp , và các chương trình quản lý phụ tải khác khi những hoạt động này không bị giới hạn bởi các giai đoạn phụ tải cao điểm.


+ Các chương trình xây dựng phụ tải điện được thiết kế để tăng sử dụng các thiết bị điện hoặc chuyển tiêu thụ điện từ giờ cao điểm sang giờ bình thường để qua đó tăng tổng doanh số bán điện. Các chương trình này bao gồm việc tăng sử dụng điện trong giờ bình thường. Các chương trình DSM giới thiệu các quy trình và công nghệ mới về điện.


+ Một hiệu quả khác có thể đạt được khi các Công ty Điện lực tiến hành các hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng điện đó là cải thiện được hình ảnh của mình. Điều này trong một số trường hợp là rất quan trọng khi một Công ty Điện lực bị ấn tượng không tốt .


Thực hiện tốt chương trình DSM sẽ cải thiện , thay đổi về hình dáng của đồ thị phụ tải điện: hình dáng của đồ thị phụ tải mô tả nhu cầu tiêu thụ điện tối đa và mối quan hệ giữa điện năng cung cấp với thời gian.

III.3.1. Điều khiển nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung cấp điện.

a. Giảm điện tiêu thụ vào giờ cao điểm.
Phương pháp này có tác dụng giảm sử dụng điện tối đa vào giờ cao điểm hoặc các giờ cao điểm trong ngày. Các chương trình DSM giảm sử dụng điện tối đa thường là các chương trình mà các công ty Điện lực hoặc khách hàng kiểm soát các thiết bị điện như bình nước nóng hoặc máy điều hoà nhiệt độ. Đặt thời gian để sử dụng bình nóng lạnh là ví dụ tốt nhất cho phương pháp này.
   

             




b. Tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm và giờ bình thường.
           Mục tiêu của phương pháp này là khuyến khích khách hàng dùng điện nhiều vào giờ thấp điểm đêm và giờ bình thường trong ngày để ổn định công suất của hệ thống và nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện. 

Một trong những ví dụ thông thường của phương pháp này là khuyến khích các nhà máy có điện tiêu thụ lớn sử dụng các thiết bị điện vào các giờ thấp điểm đêm, các cơ sở sản xuất nước đá làm về đêm, các hộ gia đình đun nước nóng dự trữ vào ban đêm ...

c. Chuyển tiêu thụ điện ở các giờ cao điểm.
Tương tự như phương pháp tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm đêm và giờ bình thường , mục đích của việc chuyển tiêu thụ điện giờ cao điểm vào các giờ thích hợp hơn nhưng vẫn đảm bảo những giờ đó là những giờ giá thành điện cao . Ví dụ : giúp khách hàng dùng các biện pháp giữ nhiệt để làm nước đá hoặc làm mát bởi vì nếu khách hàng sử dụng mục đích này vào ban ngày thông thường sẽ sử dụng rất nhiều điện năng.

d. Bảo toàn và tăng cường chiến lược
Bảo toàn chiến lược là bảo toàn năng lượng bền vững của một quốc gia : phương pháp này liên quan đến việc giảm tải trọng năng lượng tổng thể và chính sách năng lượng , chính sách phát triển kinh tế và chính sách quản lý kinh tế của các quốc gia có nền công nghiệp phát triển ở một số nước tiên tiến hiện nay như: Nhật Bản, các nước Bắc Âu, Hoa Kỳ, Đức ...


Tăng cường chiến lược , với các chương trình tăng tải trọng nhằm tăng tiêu thụ điện. Sử dụng các nguồn năng lượng khác như sưởi và đun nước nóng bằng các dàn Pin mặt trời, đun nấu bằng Biogas ...

III.3.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của hộ tiêu thụ:


Chiến lược nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các hộ tiêu thụ nhằm giảm nhu cầu điện năng một cách hợp lý. Nhờ đó có thể làm giảm vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới đồng thời khách hàng sẽ phải trả tiền điện ít hơn. Ngành điện có điều kiện nâng cấp thiết bị, chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu của phụ tải điện, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng. Chiến lược này bao gồm 2 nội dung chủ yếu sau:

a. Sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao:
Nhờ sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, ngày nay các nhà chế tạo đưa ra các thiết bị dùng điện có hiệu suất cao, tuổi thọ lớn trong khi giá thành lại tăng không đáng kể. Vì vậy, một lượng điện năng lớn sẽ được tiết kiệm trong một loạt các lĩnh vực sản xuất và đời sống như:


+ Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.


+ Sử dụng các động cơ điện hay các thiết bị dùng động cơ điện có hiệu suất cao.


+ Sử dụng các thiết bị điện tử đã được sản xuất theo các tiêu chuẩn hiệu suất cao thay thế các thiết bị điện cơ.
b. Hạn chế tối đa tiêu thụ điện năng vô ích:
Hiện nay, sử dụng năng lượng nói chung và điện năng nói riêng còn lãng phí. Mặc dù điện năng tiết kiệm của mỗi hộ tiêu thụ không lớn song tổng điện năng tiết kiệm được không phải là nhỏ. Vốn thực hiện giải pháp này không lớn song hiệu quả mang lại rất cao. Các biện pháp cụ thể để tiết kiệm điện năng tạm chia thành 4 khu vực:

- Khu vực nhà ở
- Khu vực công cộng : Các trung tâm thương mại , dịch vụ , văn phòng, công sở, trường học, khách sạn ...
- Khu vực công nghiệp
- Khu vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện

+ Khu vực nhà ở.
Trong khu vực nhà ở điện năng được sử dụng chủ yếu cho các thiết bị chiếu sáng và các thiết bị phục vụ sinh hoạt. Cần lựa chọn các thiết bị có hiệu suất cao phù hợp với yêu cầu sử dụng, hạn chế thời gian hoạt động vô ích của các thiết bị bằng cách: Lắp đặt các rơle thời gian để đóng cắt thiết bị hợp lý. Sử dụng các mẫu thiết kế nhà ở thông thoáng tận dụng ánh sáng tự nhiên nhằm hạn chế thời gian làm việc của các thiết bị chiếu sáng và làm mát. Mặt khác các lớp tường bao bọc và hệ thống cửa phải đầy đủ , kín để giảm bớt thời gian và công suất của các điều hoà. Lựa chọn các thiết bị có công nghệ hiện đại nhằm giảm công suất tiêu thụ. Hạn chế số lần đóng mở tủ lạnh , tủ đá, số lần làm việc của máy giặt, bàn là, bếp điện, cắt bỏ thời gian chờ của TV , VTR cũng làm giảm lượng điện năng tiêu thụ.

+ Khu vực công cộng.


Trong khu vực này việc quan tâm đến khâu thiết kế công trình để hạn chế tiêu tốn năng lượng trong các khâu chiếu sáng, làm mát, sưởi ấm có thể cho những kết quả đáng kể. Các điều luật về thiết kế xây dựng, môi trường và công tác thẩm định hiệu quả sử dụng năng lượng khi cấp phép xây dựng sẽ giúp nhiều cho mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong tương lai. Những quy định cụ thể, rõ ràng về việc sử dụng các thiết bị điện , đặc biệt với thiết bị chiếu sáng, máy văn phòng, đun nước, làm mát ... hỗ trợ nhiều cho công tác an toàn tiết kiệm điện. Trang bị thêm thiết bị đóng ngắt tự động ánh sáng, nhiệt độ ... là cần thiết. Thay thế các AC đặt tại nhiều điểm bằng các hệ thống điều hoà trung tâm cho phép tiêu thụ điện ít hơn và dễ điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau. Cân nhắc trong việc thay thế các hệ thống đun nước, sưởi ấm dùng điện bằng ga hoá lỏng hoặc năng lượng mặt trời sẽ cho chỉ tiêu kinh tế tốt hơn. Ngoài ra cần lưu tâm đến việc tận dụng những nguồn nhiệt thừa vào mục đích gia nhiệt.
+ Khu vực công nghiệp.


Các biện pháp làm giảm tiêu phí năng lượng trong khu vực công nghiệp khá đa dạng và có hiệu quả cao :

- Thiết kế và xây dựng các nhà xưởng hợp lý.

- Hợp lý hoá các quá trình sản xuất.

- Bù công suất phản kháng để cải thiện cos( .

- Thiết kế và vận hành kinh tế các trạm biến áp .

- Sử dụng hợp lý các động cơ điện (sử dụng bộ điều chỉnh tự động tốc độ động cơ) .


-  Hệ thống bảo ôn các đường cấp hơi, hệ thống lạnh .

- Hệ thống chiếu sáng hợp lý (số đèn hợp lý, đèn tiết kiệm điện ).

+ Khu vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.


Năm 2004 tổn thất điện năng trong khu vực truyền tải và phân phối ở mức 12% . Lượng điện năng tổn thất trong hệ thống điện giảm được chủ yếu nhờ cải tiến công tác quản lý vận hành lưới điện dẫn đến tỷ lệ tổn thất trong khâu mua bán điện (phi thương mại) đã giảm nhiều. Trong những năm tới việc giảm tổn thất điện năng kỹ thuật sẽ khó khăn hơn bởi nó đòi hỏi phải đầu tư để cải tạo, nâng cấp thiết bị và nâng cao trình độ quản lý vận hành HTĐ.


Phần lớn các thiết bị của các nhà máy điện Việt Nam đã sử dụng lâu năm, các thiết bị cũ suất tiêu hao nhiên liệu và tự dùng lớn cần được cải tạo. Nếu cải tiến chế độ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống tự dùng có thể giảm lượng điện năng tự dùng trong các nhà máy nhiệt điện khoảng (1( 1,5 )%, trong các nhà máy thuỷ điện khoảng ( 0,02 ( 0,05)%.


Với cơ cấu phát triển nguồn điện như hiện nay có thể giảm được (0,3(0,4)% lượng điện tự dùng cho toàn bộ hệ thống.


Hệ thống truyền tải điện còn nhiều khiếm khuyết, thiếu đồng bộ do nhiều hạn chế trong công tác quy hoạch, thiết kế và xây lắp hệ thống. Trừ các thiết bị của các trạm mới xây dựng gần đây, phần còn lại của hệ thống truyền tải điện đã bị lạc hậu, chắp vá và xuống cấp. Nhiều trạm biến áp và đường dây đã bị quá tải vào các giờ cao điểm , độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống thấp. Nếu áp dụng các giải pháp san bằng đồ thị phụ tải, lựa chọn phương thức vận hành hợp lý, nâng cấp cải tạo các trạm biến áp và đường dây có chỉ tiêu kỹ thuật kém hoặc thường xuyên bị quá tải, vận hành kinh tế các trạm biến áp sẽ cho phép giảm được 2,5% lượng tổn thất điện năng trong HTĐ.


Về hệ thống phân phối điện, đây là bộ phận còn tồn tại nhiều vấn đề cần xử lý: còn quá nhiều cấp điện áp trung gian ( 6, 10, 15, 22, 35 )kV, thiết bị lạc hậu và chắp vá, chất lượng thấp và không hợp lý khiến cấu trúc lưới phức tạp, độ tin cậy thấp . Công tác vận hành , quản lý kinh doanh không hợp lý nên hiệu quả không cao . Tổn thất điện năng trung bình trong hệ thống phân phối điện khá lớn (9 ( 18)% . Tổn thất và chất lượng điện năng trong lưới điện hạ áp rất đáng quan tâm. Có thể áp dụng các giải pháp sau để khai thác tiềm năng tiết kiệm điện năng trong lưới điện phân phối :

- Nâng cao hệ số công suất của lưới điện .

- Nâng cao điện áp vận hành của lưới, tận dụng khả năng điều chỉnh điện áp bằng cách chuyển đổi đầu phân áp trong các máy biến áp.

- San bằng đồ thị phụ tải của hệ thống điện bằng cách áp dụng các giải pháp của DSM .

- Cải tạo hoàn thiện cấu trúc lưới, nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch thiết kế cải tạo và phát triển lưới, vận hành kinh tế các trạm biến áp.

- Lựa chọn phương thức vận hành hợp lý.

- Tăng cường tuyên truyền, quản lý lưới điện, nâng cao chất lượng hệ thống đo đếm.

III.4. Các bước triển khai chương trình DSM:

Các bước tiến hành theo trình tự: kết quả của chương trình thí điểm có thể đề xuất cho những thay đổi khi thiết kế chương trình tổng thể và kết quả của việc đánh giá chương trình có thể định hướng cho sự hình thành các mục tiêu của chương trình DSM tiếp theo. 
+ Lựa chọn các mục tiêu DSM phù hợp: Dựa trên yêu cầu của các điện lực, các mục tiêu về biểu đồ phụ tải được xác định đối với hệ thống điện nói chung và đối với từng thành phần phụ tải nói riêng. Các mục tiêu đó chính là định hướng thiết kế chương trình và giúp việc đánh giá chương trình được dễ dàng hơn. Các mục tiêu cụ thể được đặt ra xuất phát từ khả năng tài chính và nhu cầu hoạt động cụ thể của ngành.


+ Thu thập dữ liệu và xác định thị phần : Mục đích của DSM là thay đổi thói quen sử dụng điện của khách hàng. Thiết kế và tiếp thị DSM phải xác định loại khách hàng, điện năng tiêu thụ hiện tại, thói quen tiêu dùng, công nghệ của thiết bị sử dụng điện, quan niệm sử dụng điện ... Các số liệu cần thiết có thể thu được qua khảo sát tại khách hàng và các cơ quan có liên quan. Các số liệu này có thể sử dụng để làm cơ sở đánh giá tác động khi áp dụng DSM.


+ Tiến hành đánh giá tiềm năng DSM: Dựa trên các mục tiêu về biểu đồ phụ tải và đặc điểm của thị trường, có thể đánh giá các biện pháp DSM khác nhau về mặt tiềm năng kinh tế và tính khả thi. Tiềm năng kinh tế đề cập đến những tác động các biện pháp nếu chúng được áp dụng vì các mục tiêu kinh tế. Các biện pháp có nhiều tiềm năng kinh tế có thể bao gồm trong cơ chế chuyển giao và các chế độ khuyến khích đối với các Điện lực và khách hàng tham gia để tạo nên các chương trình đầu tiên. Tính khả thi của chương trình DSM có thể được đánh giá, xem xét thông qua chi phí quản lý của chương trình và mức độ tham gia của khách hàng. Tiềm năng về tính khả thi thường không bằng tiềm năng kinh tế do có xem xét các vấn đề liên quan đến chuyển giao chương trình.


+ Thiết kế chương trình thí điểm: Các chương trình thí điểm được thiết kế bao gồm cách tiếp thị, quảng cáo cho chương trình, các chế độ khuyến khích đối với khách hàng, cơ chế chuyển giao , kế hoạch theo dõi, quản lý và đánh giá các yếu tố bất ổn về kỹ thuật, kinh tế và thị trường; đồng thời xác định các cách tiến hành thế nào để giảm rủi ro và tăng nhanh khả năng thành công của chương trình. Cuối cùng tiến hành phân tích về tài chính để tạo ra một chương trình có thể sinh lợi để các ngân hàng chấp nhận cung cấp tài chính.


+ Tiến hành các chương trình thí điểm: Việc triển khai thực hiện chương trình DSM chưa nhiều nên mới có ít kinh nghiệm về DSM. Để đạt được độ chắc chắn phải thực hiện chiến lược giảm bớt nguy cơ rủi ro bằng cách thu nhận các thông tin về mức độ không chắc chắn về kỹ thuật, kinh tế và thị trường. Các chương trình thí điểm rất có hiệu quả trong lĩnh vực này. Các chương trình thí điểm được coi như các hoạt động nghiên cứu thị trường bổ sung. Các chương trình thí điểm không loại bỏ được hết các nguy cơ nhưng rất quan trọng để chứng minh tính khả thi. Các chương trình thí điểm thành công có thể thuyết phục các Điện lực, các cơ quan điều tiết khách hàng về tính hiệu quả và giá trị của các chương trình DSM.


+ Đánh giá các chương trình DSM: Nếu các chương trình DSM được sử dụng như các nguồn lực thực sự của ngành Điện, có thể trì hoãn việc tăng cường công suất phát điện, muốn vậy phải định lượng được lượng điện năng tiết kiệm và nhu cầu điện. Các phương pháp đánh giá cũng rất quan trọng nhằm thiết lập mức độ khuyến khích thoả đáng cho việc triển khai hoặc tham gia vào chương trình. Các đánh giá về tác động của chương trình quyết định sự thay đổi về phương thức tiêu thụ năng lượng. Các đánh giá về cách thức tiếp thị và chuyển giao chương trình để xác định xem chương trình có thể được cải tiến như thế nào. Việc đánh giá chương trình cũng kịp thời cung cấp thông tin phản hồi quan trọng cùng những đề xuất điều chỉnh chương trình giữa chừng.

+ Triển khai các chương trình tổng thể: Dựa trên sự đánh giá của các chương trình thí điểm, các chương trình DSM có thể được thiết kế lại để sinh lợi nhiều hơn. Cũng như đối với chương trình thí điểm, các chương trình tổng thể bao gồm việc tiếp thị, quản lý cùng với việc triển khai áp dụng thực tế các biện pháp DSM khác nhau. Các Điện lực cũng có thể tự triển khai chương trình DSM được, tuy nhiên thường vẫn có sự tham gia của các nhà thầu tư nhân, các công ty tư vấn và các doanh nghiệp kinh doanh.
III.5.
 Các chương trình DSM ở Việt Nam:

Đối với hệ thống điện của nước ta: về phổ cập và thông tin tuyên truyền DSM ở nước ta ở mức độ còn khiêm tốn, mới chỉ là sơ khai ban đầu. Bộ Công nghiệp đang chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các giai đoạn của chương trình DSM. Hiện nay EVN đang tổ chức thực chương trình DSM giai đoạn II nhằm góp phần tích cực trong việc không để xảy ra tình trạng thiếu điện vào mùa khô và giảm bớt chênh lệch công suất giữa giờ cao điểm với thấp điểm. Với mục tiêu cắt giảm một lượng công suất khoảng 120 MW, EVN đã và đang chỉ đạo các Công ty điện lực tổ chức thực hiện thông qua các chương trình:


+ Mở rộng chương trình lắp đặt công tơ điện tử theo biểu giá thời gian áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện có trạm  biến áp chuyên dùng từ 50kVA trở lên và có điện tiêu thụ bình quân tháng từ 5000kWh trở lên.


+ Chương trình điều khiển phụ tải trực tiếp bằng sóng tự động cắt các thiết bị sử dụng năng lượng điện (như điều hòa nhiệt độ, hệ thống đun nước nóng. . .)


+ Chương trình quảng bá và đẩy mạnh sử dụng đèn huỳnh quang bóng gầy.


+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm  điện với nhiều hình thức như: xây dựng phim quảng cáo phát trên các phương tiện thông tin, phát hành các tờ rơi hay in trên các trang bìa vở học sinh.
III.5.1. Dự án quản lý nhu cầu (DSM/EE) giai đoạn I:


Dự kiến sẽ có kết quả là giảm được phụ tải đỉnh trong năm 2006 bao gồm các nội dung sau:

+ Nâng cao năng lực điều hành DSM, thực hiện giám sát và đánh giá các biện pháp DSM trong EVN.

+ Nâng cao năng lực nghiên cứu phụ tải của EVN.

+ Thiết kế và thực hiện chương trình nghiên cứu quản lý phụ tải thí điểm trong khoảng 100 đơn vị thương mại và công nghiệp lớn.

+ Chuẩn bị và thực hiện một luật xây dựng mang tính thương mại liên quan đến hiệu quả năng lượng.

+ Phát triển các tiêu chuẩn quốc gia về động cơ và thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao và một cơ chế thực hiện.

+ Thực hiện thí điểm chương trình chiếu sáng công cộng theo thành phố DSM.

+ Thực hiện thí điểm kiểm toán năng lượng.

+ Chuẩn bị nghiên cứu khả thi cho việc thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch hành động DSM toàn quốc.

III.5.2. Dự án quản lý nhu cầu (DSM/EE) giai đoạn II:


Dự án DSM/EE giai đoạn II bao gồm hai thành phần:


+ Chương trình DSM giai đoạn 2 do EVN quản lý: nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động DSM của EVN và các hoạt động chuyển đổi thị trường, thử nghiệm các mô hình chương trình DSM mới, trợ giúp cho việc giám sát và đánh giá những kết quả đạt được và khám phá thêm các cơ hội kinh doanh DSM cho EVN.


+ Triển khai các chương trình EE thí điểm do Bộ Công nghiệp quản lý.

III.5.2.1. Chương trình DSM giai đoạn II do EVN thực hiện:

Các nhiệm vụ chính của DSM giai đoạn II được xây dựng trên cơ sở các kết quả của giai đoạn I và DSM được sử dụng như một công cụ để giúp đỡ EVN quản lý phụ tải, cải thiện biểu đồ phụ tải và hệ số điều kín phụ tải. DSM được nhìn nhận như một công cụ làm giảm nhẹ của quá trình thay đổi giá điện. 

Dự án giai đoạn II của EVN gồm 4 chương trình chính và các chương trình bổ trợ sau:


1. Chương trình giá điện theo thời gian TOU: EVN sẽ lắp đặt 5600 công tơ điện theo thời gian TOU cho khách hàng lớn và trung bình.


2. Chương trình thí điểm điều khiển phụ tải trực tiếp(DLC): thí điểm DLC bằng hệ thống điều khiển sóng điện để cắt tải của khoảng 2000 điểm phụ tải của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh với lượng công suất đỉnh cắt được khoảng 2700kW. Chương trình này sẽ cho phép EVN cắt cưỡng bức các thiết bị trong một số khoảng thời gian đã định mỗi năm (cắt đỉnh 15 phut/lần trong giờ cao điểm trên tổng số không quá 120 giờ) trong thời gian cao điểm của hệ thống.


3. Chương trình đèn Compact (CFL): hiện nay, các hộ gia đình ở nông thôn và thành thị còn sử dụng nhiều đèn sợi đốt có công suất từ 60 ÷ 100W. Việc thúc đẩy sử dụng đèn Compact công suất 12 ÷ 18W và có công suất chiếu sáng tương đương với đèn sợi đốt có thể giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng, tiết kiệm tiền điện cho người sử dụng. Tuy nhiên, giá của đèn Compact thông thường cao gấp 10 lần đèn sợi đốt. Trong chương trình này EVN sẽ áp dụng việc giảm giá kết hợp với các hoạt động quảng bá để bán khoảng 1 triệu bóng đèn CFL cho các hộ gia đình trong khu vực phụ tải lớn và quá tải của hệ thống điện. Việc giảm giá sẽ giảm dần theo thời gian thực hiện chương trình (1,5 USD/đèn cho 200.000 đèn CFL đầu tiên, 1USD/đèn cho 300.000 đèn CFL tiếp theo và 0,6 USD/đèn cho 500.000 đèn còn lại).


4. Chương trình bóng đèn huỳnh quang gầy (tuýp gầy T - 8): đẩy mạnh việc sử dụng đèn tuýp gầy hiệu suất cao 36W với công suất chiếu sáng và giá thành tương đương như bóng đèn T - 12 40W nhưng tiêu thụ điện ít hơn khoảng 10%. Vì các nhà sản xuất bóng gầy ở Việt Nam mới chỉ sản xuất số lượng nhỏ T - 8, EVN sữ trợ cấp tiếp thị cho các nhà sản xuất tham gia chương trình hỗ trợ chi phí cho họ trong việc quảng bá tích cực loại đèn tiết kiệm năng lượng và EVN sẽ thực hiện chiến dịch song song để chỉ dẫn khách hàng về đèn T - 8 và chấn lưu hiệu suất cao.


5. Các chương trình bổ trợ: EVN cũng sẽ triển khai các hoạt động phụ trợ để giúp cho các chương trình trên, bao gồm nghiên cứu phụ tải để xác định loại khách hàng và tiềm năng tác động tiết kiệm năng lượng, quy hoạch chương trình DSM, phát triển thực hiện 1 - 2 chương trình thí điểm DSM mới và trợ giúp cho trung tâm DSM.

III.5.2.2. Chương trình tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm:


Chương trình thí điểm nhằm thử nghiệm các mô hình kinh doanh và cơ chế phù hợp áp dụng vào 1 thị trường nhỏ, chắc chắn để trợ giúp việc đầu tư tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Các cơ quan thực hiện chương trình này có thể bao gồm các công ty thiết kế và kiểm toán năng lượng, các công ty dịch vụ năng lượng. Chương trình thí điểm bước đầu sẽ tập trung vào các toà nhà thương mại, khách sạn và các toà nhà công sở của tư nhân có khả năng tài chính. Chương trình sẽ được giới hạn thực hiện ở 4 thành phố chính (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh). Các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ được giới hạn trong chiếu sáng, điều khiển động cơ, làm mát, sưởi ấm và hệ thống cung cấp điện. Từ giới hạn này dần xây dựng khả năng của các cơ quan thực hiện chương trình, tạo thuận lợi cho việc phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật của chương trình.


Các hoạt động trong chương trình thí điểm sẽ bao gồm:


+ Chương trình đào tạo tổng hợp cho cơ quan thực hiện dự án: chương trình sẽ trợ giúp 1 chương trình đào tạo chính để cung cấp những kiến thức kỹ thuật, tài chính và kinh doanh cơ bản cho các cơ quan thực hiện dự án. Tạo thuận lợi cho việc thực hiện các đề xuất của dự án cũng như một vài trợ giúp kỹ thuật chọn lọc để phát triển các kế hoạch kinh doanh và quảng bá của họ.


+ Kiểm toán và đầu tư không hoàn lại: chương trình sẽ cung cấp khoản trợ giúp không hoàn lại cho kiểm toán năng lượng và các khoản trợ giúp cho các cơ quan thực hiện dự án và các khách hàng. Khi các cơ quan thực hiện dự án bổ sung thêm các khách hàng, các chương trình sẽ chào mời một phần hoặc toàn bộ khoản tiền không hoàn lại cho việc kiểm toán năng lượng. Để đảm bảo các cơ quan thực hiện dự án và khách hàng có tiền khuyến khích để thực hiện và góp ý cho các báo cáo kiểm toán, một phần tiền cho việc kiểm toán năng lượng sẽ được giữ cho đến khi thực hiện dự án.


+ Quảng bá, giám sát và điều hành chương trình: chương trình sẽ cung cấp kinh phí để hỗ trợ cho:



- Quảng bá chương trình.



- Giám sát và điều hành dự án.



- Chi phí quản lý và trợ giúp kỹ thuật cho Bộ Công nghiệp.



- Các nghiên cứu khả thi cho việc mở rộng thành công dự án.

III.6.
 Kinh nghiệm áp dụng DSM từ các nước:


Đối với các Công ty Điện lực mỗi kWh Điện lực bán ra sẽ làm tăng doanh thu và mỗi kWh không bán được sẽ làm giảm doanh thu. 
Việc áp dụng DSM (giảm nhu cầu sử dụng điện) sẽ làm các Điện lực bán được ít điện hơn làm giảm doanh thu. Đối với phần lớn các Điện lực trên thế giới, DSM là trái với thông lệ, mâu thuẫn với cách thức kinh doanh và gây băn khoăn trong quá trình thực hiện các hoạt động DSM. Rất khó để đánh giá khả năng tiếp thu và sự nhiệt tình của các Điện lực về việc triển khai DSM, nhưng điều quan trọng là tìm ra biện pháp để các Công ty Điện lực không từ chối tham gia vào chương trình. Việc một công ty không tham gia vào hoạt động DSM được đề xuất trong quy hoạch nguồn lực hợp nhất sẽ làm tăng chi phí toàn bộ hệ thống, ảnh hưởng đến các công ty phân phối có triển khai chương trình DSM.


Có 3 mô hình về quản lý phụ tải đã được áp dụng ở các nước khác nhau trên thế giới, nó biểu hiện trạng thái hệ thống điện của mỗi nước, đặc trưng của hệ thống điện nước đó, nhưng có cùng nguyên tắc cơ bản khi áp dụng DSM.
III.6.1. Mô hình những qui tắc.
Đây là môn hình được áp dụng chủ yếu ở các nước mà Nhà nước giữ vai trò điều hòa lớn như Hoa Kỳ và Canada cũng như một số nước nhỏ ở Châu Âu như Đan Mạch và Hà Lan. Với mô hình này, người ta áp dụng hai từ “độc quyền” để đưa ra các nguyên tắc về tiêu dùng điện nhằm đạt được các mục tiêu khi thực hiện DSM. Mô hình này có  đặc trưng chủ yếu sau:


+ Nhà nước ủy quyền cho các Công ty phân phối để các Công ty này có thể quản lý phụ tải với chức năng là người đáp ứng phụ tải điện. Các Công ty phân phối phải thực hiện công việc quản lý phụ tải trên cơ sở định hướng mà Nhà nước đã chỉ ra với mục tiêu lợi ích toàn cộng đồng là lớn nhất.


+ Để có thể giải quyết các khó khăn gặp phải khi các đơn vị điện lực thực hiện công việc quản lý, Nhà nước cần xây dựng một kế hoạch thích hợp giữa khả năng cung cấp và phụ tải yêu cầu bằng việc buộc các Công ty phân phối điện thực hiện một chương trình cung cấp vì lợi ích tổng thể đi từ việc phân tích kinh tế của việc thực hiện DSM sẽ được áp dụng.


+ Nhà nước giữ vai trò là người điều hòa sẽ xây dựng các cơ chế và khuyến khích tài chính để có thể năng động hóa tính độc quyền của ngành điện khi thực hiện công việc quản lý phụ tải đối với các hộ tiêu thụ.


+ Trong quá trình thực hiện kế hoạch, phải có sự tham gia từ phía hộ tiêu thụ, nhóm các Công ty điện lực phía Nhà nước và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý phụ tải điện.
III.6.2. Mô hình hợp tác.
Đây là mô hình thực hiện DSM với mục đích là các bên tham gia hệ thống điện cùng nhau thực hiện vì lợi ích của hệ thống, của Nhà nước và của người tiêu dùng. Mô hình này đang áp dụng ở một số nước Châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italia.

Trong viễn cảnh mà chính sách bảo vệ môi trường đã trở thành một chính sách hết sức quan trọng, Nhà nước thường có những thương lượng với các Bộ, ngành về việc giám sát thực hiện các mục tiêu của chương trình DSM mà các ngành thực hiện. Đồng thời, Nhà nước cũng muốn mở rộng việc nghiên cứu, sản xuất điện năng từ những nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo.

Đồng thời với phía phụ tải là những chiến dịch vận động tiết kiệm năng lượng dưới nhiều hình thức khác nhau kết hợp với các chính sách về giá đánh vào các hộ sử dụng điện trong thời kỳ cao điểm.

Sự phát triển của việc năng lượng điện chủ yếu phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của các Công ty điện lực. Bắt đầu từ giữa thập kỷ 80, các Công ty điện lực bắt đầu đưa ra các chiến lược nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa nhà cung cấp và các khách hàng của họ.

Ngoài ra, có một số những khuyến khích được đưa vào trong chương trình DSM xuất phát từ tính độc quyền của thị trường năng lượng, hộ tiêu thụ bắt buộc phải có những hợp tác với phía nhà sản xuất nếu như họ muốn có mặt trong hệ thống và điều đó cho phép thực hiện tốt DSM theo cả hai khía cạnh là tiết kiệm điện năng và giảm công suất ở giờ cao điểm.
III.6.3. Mô hình cạnh tranh.
Trong mô hình này, các Công ty Điện lực được tự do trong hoạt động vận hành. Đây là mô hình được áp dụng ở vương quốc Anh hay Nauy. Tại đây, người ta đặt ra các cơ sở của mô hình DSM cạnh tranh theo những đặc trưng của ngành công nghiệp tự do. Ngành công nghiệp điện được tái cấu trúc và mang 3 đặc trưng sau:
+ Một thị trường mở trong sản xuất.
+ Một mạng lưới truyền tải mở, về nguyên tắc nó vận hành như một hệ thống truyền tải chung trên cơ sở không phân tách với những điều kiện để được vào hệ thống và hiệu ứng giá.
+ Một hệ thống đảm bảo sự kết hợp về mặt kỹ thuật theo những thủ tục mà phía Nhà nước yêu cầu.

Ưu điểm:
+ Sự cạnh tranh trên thị trường điện giúp chỉ ra những chi phí mà hộ tiêu thụ phải trả cho công suất yêu cầu và lượng điện năng sử dụng.

+ Các hộ tiêu thụ tìm cách giảm những chi phí phải trả bằng cách tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.


+ Các nhà phân phối buộc phải tiếp xúc với các hộ tiêu thụ nhằm thuyết phục họ ủng hộ các chương trình DSM nhất là ở những vùng có mật độ dân cư trung bình hoặc thưa thớt.

Hơn 30 nước trên thế giới đã áp dụng thành công DSM để nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng, giảm nhu cầu tăng thêm các nhà máy điện mới, cải thiện tính kinh tế và độ ổn định vận hành hệ thống điện, kiểm soát trượt giá biểu giá điện, tiết kiệm nguồn tài nguyên và cải thiện môi trường. DSM đã trở thành một chiến lược quan trọng nhằm đạt được phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc áp dụng và sự thành công của các chương trình DSM phụ thuộc nhiều vào điều kiện từng nước. Sau đây là một tổng kết sơ lược về các chương trình DSM thành công cũng như là việc áp dụng IRP đã được thực hiện ở một số nước điển hình trên thế giới.

Mỹ: hiệu suất năng lượng đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Mỹ từ khi các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong thập kỷ 70. Trong năm 2000, Mỹ tiêu tốn hơn 600 tỷ USD cho tổng năng lượng tiêu thụ. Hai thập kỷ gần đây, nhiều bang ở nước Mỹ đã sử dụng IRP để so sánh giữa lợi ích và chi phí của DSM với chi phí sản xuất điện tăng thêm. Các chương trình IRP này đưa ra một hệ thống các chương trình DSM giúp các bang tránh được nhu cầu đầu tư khoảng một trăm nhà máy công suất 300 MW. Các Công ty điện lực báo cáo rằng việc thực hiện DSM tốn khoảng 2 cent/kwh. Trong khi chi phí sản xuất điện của các nhà máy hiện tại lớn hơn 5 cent/kwh. Giữa những năm 1985 và 1995, hơn 500 Công ty Điện lực thực hiện DSM, cắt được 29 GW công suất đỉnh.

Ở Mỹ, trong một số luật điều chỉnh DSM, các Điện lực được phép thu hồi lại chi phí đầu tư DSM ở các mức khác nhau cũng như những khoản thất thu gây ra bởi DSM. Các chi phí này được thu hồi từ khách hàng thông qua mức độ tiêu thụ điện năng của họ. Nếu làm tốt các Điện lực còn được cấp một khoản thưởng dưới hình thức lợi nhuận thêm vì đã thực hiện DSM với lý do là nguồn lực điện ít tốn kém nhất. Tác động của cơ chế khuyến khích đối với DSM ở Mỹ rất lớn. Nhiều điện lực hiện đang đầu tư 1÷2% doanh thu ròng hàng năm vào DSM. Mức đầu tư và mức thu lãi cao đã tạo ra một thị trường DSM ở Mỹ đạt giá trị 2 tỷ USD/năm và đã giảm được nhu cầu sử dụng công suất xuống 5% tương đương với 27000 MW, cũng như tiết kiệm điện năng được 1% tương đương 23000 GWh mỗi năm.

Achentina: Achentina phi điều tiết và tư nhân hóa ngành điện năm 1992. Các Công ty phân phối tự nhiên là động lực cho DSM, với việc liên hệ trực tiếp với khách hàng và tìm kiếm tài trợ. Một thành công lớn trong việc thực hiện DSM là nâng cấp hệ thống chiếu sáng ở thủ đô Buenos Aires mà không tăng năng lượng tiêu thụ.

Australia: hơn nửa điện năng sản xuất ở Australia đến từ nguồn than nội địa rẻ. Cường độ năng lượng cao và hiệu suất năng lượng thấp do giá điện thấp. New South Wales, bang lớn nhất của Australia đã giới thiệu vào cơ chế DSM tiến bộ, bao gồm cả việc cấp phép cho các Công ty cung cấp và phân phối điện. Những cấp phép này đòi hỏi các đơn vị này phát triển và thực hiện DSM cùng các chiến lược môi trường.

Liên minh Châu Âu: hội đồng liên minh Châu Âu đang soạn thảo một hướng dẫn về hiệu suất năng lượng - quản lý nhu cầu (EE - DSM). Hướng dẫn này đòi hỏi các nước thành viên đạt được một lượng tối thiểu hiệu quả năng lượng nhất định thông qua các chương trình EE - DSM. Hướng dẫn khuyến nghị các nước thành viên mỗi năm phải giảm được tiêu thụ năng lượng ở mức 1% so với năm trước và phải dành tối thiểu 2% doanh thu của các Công ty điện lực và khí đốt để đầu tư vào các chương trình DSM.

Pháp: đã thực hiện 19 chương trình DSM thí điểm ở cấp vùng và 3 chương trình ở cấp quốc gia. Các chương trình này xúc tiến các thiết bị hiệu suất năng lượng và bóng đèn Compact, kiểm toán năng lượng trong công nghiệp, chiếu sáng công cộng và động cơ hiệu suất cao.

Hồng Kông: Chính phủ thiết lập một cơ chế cho việc thực hiện DSM vào tháng 5/2000. Mục tiêu của chương trình này là để tác động mức và thời gian của nhu cầu điện công cộng và tối ưu hóa sử dụng các nhà máy điện. Hồng Kông nhận thức được việc giảm nhu cầu đỉnh sẽ làm giảm nhu cầu các nhà máy mới, biểu giá điện thấp hơn trong dài hạn và giúp bảo vệ môi trường.

Có ba loại chương trình DSM chính ở Hồng Kông, các chương trình hiệu suất năng lượng khuyến khích khách hàng giảm nhu cầu đỉnh và tiêu thụ năng lượng thông qua chế độ tiêu thụ và sử dụng các thiết bị hiệu suất cao. Các chương trình cắt đỉnh khuyến khích giảm phụ tải đỉnh và các chương trình chuyển dịch phụ tải tiêu thụ từ cao điểm sang thấp điểm. Các hoạt động DSM cũng bao gồm các chương trình giáo dục và thông tin về biểu giá TOU cho các khách hàng thương mại lớn. Các chương trình này được chuẩn bị thực hiện theo các kế hoạch 3 năm một lần.

Ấn Độ: hiện giờ đang phải đối mặt với thiếu hụt công suất đỉnh 13% và xấp xỉ 10% tổng nhu cầu điện không thể cung cấp. Nước này xem DSM như một động lực để có thêm công suất phát cho khách hàng. Mặc dầu một số các Công ty Điện lực ở Ấn Độ bắt đầu thực hiện DSM, kinh nghiệm và khả năng thực hiện DSM rất hạn chế. Kế hoạch hành động DSM của Ấn Độ bao gồm cả việc nâng cao năng lực và các báo cáo nghiên cứu khả thi để nhận dạng các dự án DSM và mở rộng các chương trình này ra cả nước.

Indonesia: chương trình DSM của Indonesia tập trung vào cắt giảm phụ tải đỉnh, chủ yếu do sự đóng góp của chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng đường phố và thiết bị dân dụng. Chính phủ tin rằng việc thực hiện DSM và dán nhãn sản phẩm sẽ tiết kiệm hơn việc xây dựng công suất phát điện. Tuy nhiên những vướng mắc về tài chính đã hạn chế DSM. Bộ Điện và Năng lượng đang dự định và thực hiện các chương trình để lắp đặt đèn hiệu suất cao ở các hộ gia đình và chiếu sáng đường phố đồng thời nâng cao nhận thức công cộng về DSM. Dự tính lượng công suất tránh được trong 5 năm là 160 MW.  

III.6.I. Các tác động về giá do triển khai DSM:

Khi áp dụng DSM doanh thu của các Điện lực có thể bị giảm đi và do chi phí đầu tư cho DSM, điều đó sẽ dẫn đến giá điện có thể tăng. Chương trình DSM thường tiết kiệm tiền điện cho khách hàng nhưng điều này dường như chỉ đúng với các khách hàng công suất lớn vì rất có thể lượng tiền điện tránh được do giảm điện năng tiêu thụ cao hơn lượng tiền phải trả do tăng giá điện. Đối với việc khách hàng phản đối chương trình DSM xét đến ảnh hưởng về giá, để giải quyết vấn đề này các Điện lực cần phải có những đề xuất mở rộng hướng đến nhu cầu của các khách hàng nhạy cảm với giá tiền điện và thử nghiệm các chương trình DSM trong đó khách hàng sẽ trả toàn bộ chi phí của chương trình thông qua các cơ chế cho vay.

Sử dụng biểu giá điện năng hợp lý là giải pháp làm thay đổi đặc tính tiêu dùng điện năng của hệ thống giúp cho san bằng đồ thị phụ tải hệ thống. Các giải pháp DSM đều bị tác động bởi ba loại biểu giá sau:


+ Giá theo thời điểm sử dụng (TOU): mục tiêu chính của TOU là điều hòa phụ tải điện hệ thống sao cho phù hợp với khả năng cung cấp đem lại lợi ích cho cả ngành điện lẫn khách hàng. Do đó nó phải có tính linh hoạt cao bởi muốn đạt mục tiêu trên TOU phụ thuộc rất nhiều yếu tố: thời điểm dùng điện, khoảng thời gian dùng điện liên tục, độ lớn và độ biến động công suất cũng như điện năng yêu cầu . . . Ở khu vực đã có nhiều nước áp dụng TOU và thu được những kết quả bước đầu trong lĩnh vực điều khiển dòng điện phụ tải như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan . . 


+ Giá cho phép cắt điện khi cần thiết: biểu giá này để khuyến khích các khách hàng cho phép cắt điện trong các trường hợp cần thiết phù hợp với khả năng cung cấp điện kinh tế của ngành điện.

+ Giá dành cho các phụ tải tiêu thụ đặc biệt: biểu giá đặc biệt nhằm khuyến khích khách hàng thực hiện DSM hoặc phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của chính phủ. Biểu giá đặc biệt phải có tính hợp lý theo quan điểm tổng thể của cả chương trình DSM vì đôi khi khoản tiền trả cho khách hàng khi cho phép cắt điện hoặc tham gia tích cực vào chương trình DSM lại có thể làm tăng giá cho những khách hàng không tham gia vào chương trình.
Với điều kiện kinh tế, chính trị Việt Nam trước hết nên thực hiện áp dụng giá điện theo thời gian, giá điện cho phép cắt điện khi cần thiết, cải thiện dịch vụ khách hàng.

 III.6.II. Quy hoạch nguồn:

Quy hoạch nguồn (Intergrated Resource Planning - IRP) là một quy hoạch toàn diện mà thông qua đó ngành điện xác định được các nguồn cần thiết để đáp ứng nhu cầu công suất và nhu cầu điện năng của khách hàng. Ở Bắc Mỹ, IRP đã trở thành một sáng kiến đem lại những cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh truyền thống của các Điện lực. IRP cung cấp những chiến lược để giúp hiểu được vai trò và tầm quan trọng của DSM.


Trong việc xác định những nguồn lực có hiệu quả nhất đối với một điện lực, điều quan trọng là phải tính được chi phí và lợi nhuận. Do đó, lợi ích của một chương trình DSM (là phần chi phí tránh được do không phải đầu tư xây dựng và vận hành nguồn điện mới) phải lớn hơn chi phí để áp dụng chương trình DSM (các chi phí hành chính, chi phí khuyến khích khách hàng tham gia và doanh thu bị mất do giảm lượng điện năng tiêu thụ) thì mới có thể nói rằng chương trình DSM có hiệu quả.


Cơ sở để phát triển quy hoạch nguồn là cung cấp được những phân tích và đề xuất cho một chương trình hành động:


+ Xác định các mục tiêu của quy hoạch


+ Tính toán dự báo phụ tải với các kịch bản khác nhau.


+ Quyết định lượng công suất phát cần thiết cho mỗi năm để thực hiện quy hoạch.


+ Xác định các nguồn lực cần thiết để cân bằng được phụ tải dự báo và công suất của nguồn.


+ Đánh giá các nguồn lực về điện theo một phương thức nhất quán và tìm ra được nguồn lực có tiềm năng nhất để tạo lập một kế hoạch hành động có hiệu quả, linh hoạt và thuận lợi


+ Xây dựng các kịch bản phát triển nguồn và lưới điện phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, chính trị và xã hội.


+ Dự kiến các phương án mới thay thế các phương án không còn phù hợp. Thử nghiệm từng phương án để tìm ra phương án thay thế có hiệu quả nhất tùy theo các quan điểm khác nhau.


+ Quản lý và đánh giá hoạt động của ngành Điện theo kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Mô hình IRP vẫn còn tương đối mới và thể hiện một sự tiến bộ lớn trong việc lập quy hoạch cho ngành điện. Đặc tính quan trọng nhất của mô hình IRP là khả năng đánh giá một cách cụ thể sự kết hợp giữa cung cấp điện và các phương án lựa chọn nguồn lực DSM trong khuôn khổ khuôn mẫu chung. Để IRP có thể hoạt động tốt ở Việt Nam cần phải trao cho các Điện lực quyền được triển khai, có nghĩa họ phải có trách nhiệm thu nhận các nguồn lực cả 2 phía cung và cầu để các nguồn lực đều tham gia vào hệ thống điện.

Một phương pháp để thu nhận các nguồn điện trên cơ sở IRP đã được phát triển ở Mỹ là sự đấu thầu cạnh tranh nguồn điện. Bằng đấu thầu cạnh tranh Điện lực có thể lựa chọn các nguồn điện thông qua thị trường. Trong đấu thầu cạnh tranh, các Điện lực kiến nghị các đề xuất về nguồn điện. Các cuộc đấu thầu có thể diễn ra định kỳ hoặc khi nào mà ngành điện thấy cần thiết phải phát triển thêm nguồn. Các đề xuất yêu cầu đối với nhà thầu:



+ Công suất và sản lượng điện năng của nguồn điện.



+ Giá bỏ thầu.



+ Thời hạn chuyển giao các nguồn điện.



+ An toàn khi chuyển giao các nguồn điện.

Ngoài ra, các nhà thầu phải có kinh nghiệm và trình độ đáp ứng dự án; cách tiếp cận của nhà thầu đối với việc phát triển dự án và khả năng tài chính cho dự án; tác động về mặt môi trường của dự án.

Ngoài ra, các Điện lực có thể tổ chức đấu thầu cho nguồn phát, cho chương trình nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối điện, cho các chương trình DSM để cải thiện năng lực quản lý nhu cầu và hiệu quả sử dụng điện từ phía khách hàng hoặc cho bất kỳ sự kết hợp nào của tất cả các chương trình trên.

Qua kinh nghiệm đấu thầu ở Mỹ đối với phía cung, cách tiếp cận ban đầu được tiến hành nhằm kiểm soát sự phát triển quá mức của thị trường dành cho các công ty điện độc lập. Tuy nhiên, nhiều điện lực vẫn tiếp tục đặt giá trần rất cao trong đấu thầu theo thói quen quá khứ. Do đó sự phát triển quá mức của thị trường điện vẫn tiếp tục. Mặt khác, việc giảm giá trần đến một mức độ có thể thu hẹp thị trường dành cho các công ty điện độc lập lại đặt áp lực lên chi phí tránh được của điện lực.

Qua các chương trình đấu thầu trọn gói cho thấy nên dùng các tiêu chí khác nhau, riêng rẽ để lựa chọn đánh giá thầu phía cung và DSM vì các nguồn lực phía cung và DSM có chu trình và chi phí phát triển dự án khác nhau.

Vì Việt Nam chưa có kinh nghiệm triển khai DSM nên không biết bắt đầu trước với IRP hay DSM, trong đó: IRP sẽ xác định các nguồn lực sinh lợi của DSM nhưng đòi hỏi thông tin như chi phí ước tính, lợi ích và khả năng thâm nhập thị trường cho các chương trình của DSM. Việt Nam nên thực hiện chương trình DSM tăng tốc không dựa vào sự đánh giá về IRP ban đầu vì những lý do sau: kinh nghiệm về DSM của Việt Nam còn hạn chế nên không thể sử dụng DSM làm đầu vào đánh giá IRP. Cách duy nhất để đánh giá chính xác DSM trong khuôn khổ IRP là phải tiến hành các chương trình thí điểm nhằm cung cấp thông tin về chi phí và lợi ích của chương trình DSM. Việt Nam đang mất cân đối giữa nguồn và tải, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn việc phát triển nguồn là không đơn giản thì DSM sẽ là một kế hoạch ít tốn kém nhất cho đất nước; vấn đề chủ yếu là xác định các chương trình sinh lợi nhất. IRP sẽ cung cấp một khuôn khổ để đánh giá chương trình DSM khi chúng được triển khai trong thời gian ngắn hạn, kết quả của chương trình DSM thí điểm có thể được sử dụng để tiến hành phân tích IRP. Về lâu dài IRP có thể tối ưu hóa các lựa chọn và kết hợp giữa chương trình DSM và các phương án phía cung cấp. Vì vậy, DSM và IRP phải tiến hành song song, kết quả của cái này sẽ bổ trợ cho cái kia.

III.6.III. Vai trò của các Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).


Nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và vai trò của các công ty dịch vụ năng lượng cũng tăng theo. ESCO thường cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua các hợp đồng nâng cao hiệu quả năng lượng với các Công ty điện lực. ESCO sẽ cung cấp toàn bộ vốn hay phần lớn vốn thực hiện dự án sau đó sẽ thu phí từ phần tiết kiệm mà dự án đạt được qua một khoảng thời gian, ESCO sẽ cung cấp cả tài chính và kỹ thuật kèm theo các dịch vụ trọn gói cho khách hàng ngay từ khi bắt đầu dự án bao gồm:


+ Kiểm toán năng lượng hoặc phân tích tiêu thụ năng lượng và đưa ra các biện pháp tiết kiệm năng lượng.


+ Thiết kế dự án và tính toán kết quả của các biện pháp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng.


+ Cung cấp tài chính cho dự án.


+ Quản lý các cơ cấu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.


+ Thực hiện và duy trì các biện pháp sử dụng năng lượng có hiệu quả trong suốt thời gian thực hiện dự án.

ESCO đem lại cho các công ty Điện lực cả thuận lợi và khó khăn. ESCO đứng ra chịu các rủi ro trong việc thực hiện chương trình DSM ở các Điện lực và ở các hộ tiêu thụ, ESCO cũng đảm bảo độ tin cậy và sự ổn định của nguồn tiết kiệm DSM được tạo ra nhờ các dự án. Theo thỏa thuận ESCO được trả một khoản tiền từ phần tiết kiệm được, đó cũng là động lực để ESCO cung cấp những dịch vụ bảo dưỡng để đảm bảo duy trì khoản tiết kiệm đó. ESCO đem lại một cơ chế phân phối trên thị trường cho khu vực tư nhân đúng như định hướng của nền kinh tế thị trường. Đồng thời ESCO cũng đem lại một số bất cập cho các Điện lực, thường các dự án của ESCO chỉ kéo dài 5 ÷ 10 năm nên các ESCO chỉ triển khai các biện pháp DSM đem lại nhiều lợi nhuận và thu hồi vốn nhanh mà không quan tâm đến các DSM có lợi ích lâu dài.
CHƯƠNG IV:

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ PHỤ TẢI, ÁP DỤNG ĐỂ  PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ  PHỤ TẢI CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

 IV.1.
 Phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT của HTĐ dựa trên cơ sở những đặc trưng cơ bản của các ĐTPT thành phần:

Tác động nhằm biến đổi san bằng đồ thị phụ tải hệ thống là một trong các mục tiêu chính của DSM. Vấn đề đặt ra là phải có một cơ sở và định hướng cụ thể để lựa chọn và thực hiện các chương trình này. Một cách trực tiếp là phải phân tích được cơ cấu thành phần các phụ tải tham gia vào phụ tải hệ thống.


Để phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải trong đồ thị phụ tải ngày của hệ thống điện có thể dùng các phương pháp sau:

+ Đặt đồng hồ tự ghi (Các công tơ điện tử) tại tất cả các nút phụ tải của hệ thống. Đồng thời, xây dựng mạng lưới truy cập truyền dẫn thông tin nhằm thu thập và tổng hợp số liệu phụ tải ghi được, từ đó xây dựng đồ thị phụ tải của hệ thống. Phương pháp này có ưu điểm là đo và ghi lại chính xác phụ tải tại các thời điểm. Song trong thực tế nước ta hiện nay, việc thực hiện phương pháp này là không thực hiện được do lượng vốn để lắp đặt hệ thống lớn . Mặt khác, tại các nút lớn, việc phân biệt ranh giới giữa các loại hộ tiêu thụ rất tương đối nên số liệu đem vào phân tích sẽ không đủ tin cậy. Một nhược điểm nữa có thể thấy là khi hệ thống truy cập thông tin bị sự cố hoặc bị lỗi thì toàn bộ số liệu sẽ bị phá huỷ, toàn bộ số liệu nghiên cứu sẽ bị mất.

+ Phương pháp so sánh đối chiếu: Không xét được đặc điểm riêng của các phụ tải và các ảnh hưởng khách quan nên độ tin cậy thấp.

Phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải của đồ thị phụ tải hệ thống nhằm tính toán và chỉ ra tỷ lệ nhu cầu công suất tham gia của các khu vực phụ tải điển hình vào đồ thị phụ tải ngày của hệ thống. Đồ thị phụ tải hệ thống được xây dựng từ việc tổng hợp các số liệu của các đồ thị phụ tải điển hình thành phần.
IV.2.
 Nội dung phương pháp:

IV.2.1.
 Phương pháp luận

Phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải là kết hợp các phương pháp tính toán các đặc trưng của đồ thị phụ tải ngày với lý thuyết xác suất và thống kê số liệu đồ thị phụ tải ngày. 

Thông thường từ các nguồn số liệu thống kê, đo đạc, phân tích và dự báo chúng ta có thể biết trước được: ĐTPT ngày trung bình của HTĐ; Tổng điện năng tiêu thụ; Nhu cầu sử dụng điện năng ( NCĐN ) và đặc điểm sử dụng điện năng của từng khu vực kinh tế ( Công nghiệp: CN, ánh sáng sinh hoạt: ASSH, Dịch vụ công cộng: DVCC, Thương mại: TM ). Từ các số liệu này ta có thể tính toán và xây dựng lên một cách gần đúng đồ thị phụ tải điển hình của từng khu vực phụ tải. Sau đó tổng hợp các phụ tải điển hình cho từng khu vực phụ tải ta sẽ xây dựng được đồ thị phụ tải tổng của hệ thống. Việc tính toán gần đúng các đồ thị phụ tải điển hình cho các khu vực phụ tải dựa trên các thông số đặc trưng của đồ thị phụ tải gồm: các thời đoạn công suất cực đại, trung bình, cực tiểu; giá trị công suất cực đại, trung bình, cực tiểu hoặc các hệ số công suất tương ứng. Từ các số liệu thống kê đồ thị phụ tải đã thu thập được, các đặc trưng nêu trên được tính toán theo xác suất. Cách tính này sẽ tránh được sự mất tính tổng quát do hạn chế số lượng số liệu đầu vào. Kết quả thu được có thể tin cậy được. Cụ thể theo lý thuyết xác suất, với một biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối xác suất là 

Pi = P( X = xi ), i = 1, 2, ..., N.  Thì vọng số của X là số được xác định theo
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Nếu trong một phụ tải đang xét có N phụ tải thành phần, phụ tải thành phần thứ i có các đặc trưng thời gian công suất cực trị là Tmaxi , Tmini. Gọi PTmaxi, PTmini là xác suất thời gian công suất cực trị của khu vực phụ tải đang xét lấy các giá trị Tmaxi, Tmini, thế thì vọng số thời đoạn công suất cực trị của khu vực phụ tải cũng được tính tương tự ( 4.1) như sau:
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Các vọng số này được xem như là các đặc trưng thời gian công suất cực trị của đồ thị phụ tải của khu vực đang xét.


Trình tự các bước của phương pháp tóm tắt như sau:

1. Thu thập và phân loại số liệu về đồ thị phụ tải riêng biệt.

2. Xác định các đặc trưng của các đồ thị phụ tải riêng biệt ( Tmaxi, Ttbi, Tmini) , (Kmaxi, Kmini).

3. Xác định các đặc trưng của các đồ thị phụ tải điển hình ( Tmaxi, Ttbi, Tmini) , (Kmaxi, Kmini) cho các khu vực phụ tải theo xác suất.

4. Tính các đặc trưng công suất của các đồ thị phụ tải điển hình (Pmax, Ptb, Pmin).

5. Xây dựng đồ thị các khu vực phụ tải điển hình.

6. Xác định thành phần phụ tải khu vực tham gia vào đồ thị phụ tải hệ thống.

IV.2.2.
 Cách lấy số liệu phụ tải 

Phụ tải được xây dựng dựa trên các phương thức sau:

- Đồng hồ tự ghi: Cho phép theo dõi liên tục công suất truyền tải qua thiết bị đo.

- Các thiết bị đo điện tự động ghi giá trị công suất và điện năng qua nó trong một đơn vị thời gian đã lập trình trước.

- Số liệu lấy nhờ sự theo dõi và ghi chép của các nhân viên vận hành tại các nơi đặt thiết bị đo công suất.

IV.2.3.
 Thông tin đặc trưng của đồ thị phụ tải

Từ các số liệu của đồ thị phụ tải các đặc trưng luôn luôn biết được :

- Điện năng đơn vị: là lượng điện năng phát, truyền hoặc tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Ví dụ điện năng ngày Ang

- Công suất cực đại, cực tiểu trong một chu kỳ thời gian được xem xét. Ví dụ công suất cực đại, cực tiểu trong ngày Pmaxngày , Pminngày.
Chi tiết hơn gồm các số liệu như công suất tại từng đơn vị thời gian lấy số liệu. Ví dụ công suất trong từng giờ Pt.

IV.2.4.
 Các giả thiết

Giả thiết 1: Từ số liệu thu thập và hoá đơn tiền điện của các khu vực phụ tải có thể xác định được điện năng tiêu thụ tháng và do đó tính được điện năng tiêu thụ của từng ngày. Thống kê chỉ ra rằng tỉ trọng tiêu thụ điện năng của thành phố tập trung chủ yếu ở các khu vực công nghiệp, ánh sáng sinh hoạt và thương mại. Do đó trong phân tích cơ cấu thành phần phụ tải của đồ thị phụ tải, các số liệu tập trung ở 3 khu vực công nghiệp, ánh sáng sinh hoạt, thương mại. Trong một phạm vi đã khoanh vùng nhất định, số liệu thống kê điện năng sẽ được lấy cho tất cả các phụ tải thuộc khu vực đó.

Giả thiết 2: Các số liệu thống kê cho thấy đỉnh của đồ thị phụ tải thường chỉ xuất hiện từ một đến hai lần. Đỉnh thứ nhất thường xuất hiện trong nửa ngày đầu từ 8 đến 10 giờ sáng khi các nhà máy công nghiệp hoạt động với công suất cao. Đỉnh thứ hai thường suất hiện trong nửa ngày sau từ 18 đến 22 giờ tối do phụ tải ánh sáng sinh hoạt tăng. Khi phân tích và tính toán, ta giả thiết rằng các đồ thị phụ tải có hai đỉnh trong hai thời đoạn 0 ( 12 giờ và 13( 24 giờ.

Giả thiết 3: Đồ thị điển hình xấp xỉ sẽ có dạng bậc thang 3 cấp ứng với các thời đoạn công suất cực đại, trung bình và cực tiểu. Việc chia ra thành nhiều cấp hơn sẽ càng làm cho dạng đồ thị điển hình được mịn và chi tiết hơn. Tuy nhiên với số lượng tính toán sẽ tăng lên nhiều và có thể kết quả khác thường giảm đáng kể ý nghĩa của giá trị thu được.

Giả thiết 4: Các đồ thị phụ tải của các phụ tải trong từng ngành nhỏ có dạng tương tự nhau. Các thời đoạn công suất phụ tải cực trị gần trùng nhau. Trong tính toán không xét đến độ lớn của công suất của các phụ tải mà chỉ quan tâm đến các thời đoạn các phụ tải đó đạt cực trị. Nói cách khác, ta chỉ xem xét đồ thị phụ tải với trục công suất lấy giá trị tương đối.

IV.2.5.
 Xác định các khoảng thời gian công suất cực đại, trung bình và cực tiểu.
IV.2.5.1.  Xác định các thời đoạn Tmax, Tmin và T​tb của đồ thị phụ tải các ngành nhỏ.

Từ các đồ thị phụ tải tổng của từng ngành nhỏ, xác định các thông số trên như sau:

+ Thời gian sử dụng công suất cực đại ( Tmax1, Tmax2 ):

- Tmax1 = (ti {Pi ( Pmin (1(12) + 0,67.(Pmax (1(12) - Pmin (1(12)), i: 1 (12} 
(4.4)

Cho thời đoạn từ (1 (12) giờ.
- Tmax2 = (ti {Pi ( Pmin (13(24) + 0,67.(Pmax (13(24) - Pmin (13(24)), i: 13(24}
(4.5)

Cho thời đoạn từ (13 ( 24) giờ.

+ Thời gian sử dụng công suất cực tiểu ( Tmin1, Tmin2 ):

- Tmin1 = (ti {Pi ( Pmin (1(12) + 0,33.(Pmax (1(12) - Pmin (1(12)), i: 1 (12}
 (4.6)

Cho thời đoạn từ (1 (12) giờ.
- Tmin2 = (ti {Pi ( Pmin (13(24) + 0,33.(Pmax (13(24) - Pmin (13(24)), i: 13(24}

(4.7)

Cho thời đoạn từ (13 ( 24) giờ.

+ Thời gian sử dụng công suất trung bình ( Ttb ):

Ttbj = 24 - Tmaxj - Tminj , j = 1 hoặc 2  


( 4.8 )

Trong đó :

Pi : công suất phụ tải tại giờ thứ i.

ti : giờ thứ i tương ứng với công suất phụ tải Pi.

Pmax (1( 12), Pmax (13( 24) , Pmin ( 1( 12), Pmin ( 13( 24) : công suất cực đại và cực tiểu trong các thời đoạn từ 1 ( 12 giờ và từ 13 ( 24 giờ.

Chỉ số 1 hoặc 2 tương ứng các giá trị T lần lượt thuộc các thời đoạn từ 1 ( 12 giờ và từ 13 ( 24 giờ.

IV.2.5.2.   Tính toán Tmax, Ttb , Tmin của đồ thị phụ tải các khu vực.

Các giá trị Tmax, Ttb , Tmin của đồ thị phụ tải các khu vực kinh tế tính theo (4.2 ) và ( 4.3 ). Tuy nhiên mỗi khu vực kinh tế gồm nhiều ngành nhỏ khác nhau, trong mỗi ngành nhỏ số liệu lại thu thập được trên một số lượng nhất định phụ tải. Nếu trong một khu vực kinh tế có n ngành nhỏ được lấy số liệu. Đối với ngành nhỏ thứ i số liệu được lấy từ Ni phụ tải, nếu xét đến giả thiết 4 thì các giá trị Tmax, Ttb , Tmin của đồ thị phụ tải các khu vực kinh tế đó được tính gần đúng theo các công thức (4.9) và (4.10).

Thật vậy, trong một khu vực kinh tế, nếu ngành i có Ni phụ tải, thời đoạn công suất cực đại là Tmaxi thì một cách gần đúng xác suất PTmaxi thời đoạn công suất cực đại của khu vực kinh tế đang xét nhận giá trị Tmaxi là:
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N​i : là số lượng các phụ tải trong ngành thứ i trong khu vực kinh tế đang xét.
PTmaxi càng chính xác nếu thu thập được đầy đủ số liệu phụ tải cho một phạm vi đã định theo giả thiết 1.
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(4.10)          
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(4.11)          

Ttb(khu vực) = 12 - T max khuvực (1,2) - T min khuvực (1,2)     ( 4.12 )

Trong đó :

- Khu vực gồm CN, ASSH, NN, DVCC, TM.

- Tmaxi, Tmini : Thời đoạn công suất cực đại và cực tiểu của ngành thứ i.

- Chỉ số 1 hoặc 2 ứng với các thời đoạn từ 1 ( 12 giờ và từ 13 ( 24 giờ.

IV.2.5.3.    Tỷ số Pmin/Pmax, Ptb/Pmax của từng khu vực kinh tế


Đối với từng khu vực kinh tế ta có:
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(4.13)
Ki : Tỷ số Pmini/Pmaxi của đồ thị phụ tải ngành thứ i thuộc khu vực kinh tế đang xét.

Ni : Số lượng phụ tải trong ngành thứ i.

Chỉ số 1 hoặc 2 ứng với các thời đoạn từ 1 ( 12 giờ và từ 13 ( 24 giờ.

Đối với một ngành con:
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(4.14)
Ktb = Ptb/Pmax = [ Pmin + 0,5.( Pmax​ - Pmin )]/Pmax = 0,5 + 0,5.Kmin  ( 4.15 )

IV.2.5.4.   Tính công suất cực đại, trung bình và cực tiểu cho các khu vực kinh tế.

Ta có:

Angày 
= Pmax.Tmax + Ptb.Ttb + Pmin.Tmin

       



= Pmax.Tmax + Pmax.Ktb.Ttb + Pmax.Kmin.Tmin

        



= Pmax.(Tmax + Ktb.Ttb + Kmin.Tmin )

( 4.16 )

Suy ra:
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(4.17)
Pmax, Tmax ,Ktb ,Ttb , Kmin,Tmin là các giá trị được tính trong các thời đoạn từ         1 ( 12 giờ và từ 13 ( 24 giờ cho từng khu vực kinh tế, nên giá trị điện năng tương ứng từ  1 ( 12 giờ ( A1( 12)  và từ 13 ( 24 giờ ( A13( 24).  

Các giá trị điện năng được tính như sau:
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( 4.18 )
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( 4.19 )

Pk : Là các giá trị công suất tại giờ thứ k của đồ thị phụ tải ngày trung bình của hệ thống lấy trong một thời gian nhất định.

Sau khi tính được Pmax ta sẽ tính được các giá trị Ptb ,Pmin.

IV.2.5.5.  Tính toán thành phần công suất phụ tải của các khu vực tham gia vào biểu đồ phụ tải tổng


Sau khi tính được Pmax, Tmax ,Ptb ,Ttb , Pmin,Tmin của biểu đồ phụ tải ngày trong từng khu vực kinh tế. Từ đó lập biểu đồ phụ tải ngày cho từng khu vực kinh tế. Tiếp theo tính phần trăm của công suất phụ tải các khu vực kinh tế tham gia vào biểu đồ phụ tải tổng cho từng giờ.


Sau đây sẽ minh hoạ phương pháp thông qua phân tích cơ cấu đồ thị phụ tải cho hệ thống điện thành phố Thái Nguyên.

IV.3.
 Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải của biểu đồ phụ tải hệ thống điện thành phố Thái Nguyên:

IV.3.1.
 Số liệu thu thập và biểu đồ phụ tải ngày của các khu vực

IV.3.1.1.   Khu vực công nghiệp

KHU VỰC CÔNG NGHIỆP - KHỐI XÂY DỰNG, KHAI THÁC ( BẢNG 4.1 )

( Bảng 4.1 - Tính theo kW )

	Giờ
	Cty cầu 3 Tân Long
	Than Quang Vinh
	HTX Tân Long
	Gạch Tân Long
	Tổng

	1
	10
	60
	15
	45
	130

	2
	10
	60
	15
	45
	130

	3
	10
	60
	15
	45
	130

	4
	10
	60
	15
	45
	130

	5
	10
	60
	15
	45
	130

	6
	10
	60
	15
	45
	130

	7
	200
	60
	15
	45
	320

	8
	200
	120
	100
	140
	560

	9
	200
	120
	100
	140
	560

	10
	200
	120
	100
	140
	560

	11
	200
	120
	100
	140
	560

	12
	80
	120
	100
	140
	440

	13
	80
	120
	100
	140
	440

	14
	200
	120
	100
	140
	560

	15
	200
	120
	100
	140
	560

	16
	200
	120
	100
	140
	560

	17
	200
	120
	100
	140
	560

	18
	10
	60
	100
	140
	310

	19
	10
	60
	15
	60
	145

	20
	10
	60
	15
	60
	145

	21
	10
	60
	15
	60
	145

	22
	10
	60
	15
	60
	145

	23
	10
	60
	15
	45
	130

	24
	10
	60
	15
	45
	130
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Hình 4.1- Biểu đồ phụ tải ngày khối xây dựng, khai thác
KHU VỰC CÔNG NGHIỆP - KHỐI DỆT MAY ( BẢNG 4.2 )

( Bảng 4.2 - Tính theo kW )

	Giờ
	May Chiến Thắng
	May Thái Nguyên
	May Việt Đức
	Tổng

	1
	3
	5
	3
	11

	2
	3
	5
	3
	11

	3
	3
	5
	3
	11

	4
	3
	5
	3
	11

	5
	3
	5
	3
	11

	6
	3
	5
	3
	11

	7
	3
	5
	3
	11

	8
	80
	120
	70
	270

	9
	80
	120
	70
	270

	10
	80
	120
	70
	270

	11
	80
	120
	70
	270

	12
	30
	40
	20
	90

	13
	30
	40
	20
	90

	14
	80
	120
	70
	270

	15
	80
	120
	70
	270

	16
	80
	120
	70
	270

	17
	80
	120
	70
	270

	18
	30
	50
	20
	100

	19
	30
	50
	20
	100

	20
	30
	50
	20
	100

	21
	30
	50
	20
	100

	22
	30
	50
	20
	100

	23
	3
	5
	3
	11

	24
	3
	5
	3
	11
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Hình 4.2 - Biểu đồ phụ tải ngày khối dệt may
KHU VỰC CÔNG NGHIỆP - KHỐI SẢN XUẤT ( BẢNG 4.3 )

( Bảng 4.3 - Tính theo kW )

	Giờ
	Giấy Hoàng Văn Thụ I
	Giấy Hoàng Văn Thụ II
	Thần Vì
	Tổng

	1
	10
	15
	5
	30

	2
	10
	15
	5
	30

	3
	10
	15
	5
	30

	4
	10
	15
	5
	30

	5
	10
	15
	5
	30

	6
	10
	15
	5
	30

	7
	250
	300
	110
	660

	8
	300
	480
	110
	890

	9
	300
	480
	110
	890

	10
	300
	480
	110
	890

	11
	300
	480
	110
	890

	12
	250
	400
	60
	710

	13
	250
	400
	60
	710

	14
	300
	480
	110
	890

	15
	300
	480
	110
	890

	16
	300
	480
	110
	890

	17
	300
	480
	110
	890

	18
	300
	480
	110
	890

	19
	160
	200
	50
	410

	20
	160
	200
	50
	410

	21
	160
	200
	50
	410

	22
	160
	200
	50
	410

	23
	50
	80
	5
	135

	24
	50
	80
	5
	135
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Hình 4.3 - Biểu đồ phụ tải ngày khối công nghiệp sản xuất
KHU VỰC CÔNG NGHIỆP - KHỐI CƠ KHÍ CHẾ TẠO ( BẢNG 4.4 )

(Bảng 4.4 -  Tính theo kW )

	Giờ
	Cơ khí  3-2
	Nhà máy Z159
	Đúc Quang Vinh
	Tổng

	1
	200
	400
	250
	850

	2
	200
	400
	250
	850

	3
	200
	400
	250
	850

	4
	200
	400
	250
	850

	5
	200
	400
	250
	850

	6
	200
	400
	250
	850

	7
	200
	400
	250
	850

	8
	325
	900
	465
	1690

	9
	325
	900
	465
	1690

	10
	325
	900
	465
	1690

	11
	325
	900
	465
	1690

	12
	250
	600
	300
	1150

	13
	250
	600
	300
	1150

	14
	325
	900
	465
	1690

	15
	325
	900
	465
	1690

	16
	325
	900
	465
	1690

	17
	325
	900
	465
	1690

	18
	250
	900
	300
	1450

	19
	250
	600
	300
	1150

	20
	250
	600
	300
	1150

	21
	250
	400
	300
	950

	22
	250
	400
	250
	900

	23
	200
	400
	250
	850

	24
	200
	400
	250
	850
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Hình 4.4 – Biểu đồ phụ tải ngày khối cơ khí chế tạo
Khu vùc c«ng nghiÖp - Khèi s¶n xuÊt khÝ vµ n­íc ( b¶ng 4.5 )

( Bảng 4.5 – Tính theo kW )

	Giờ
	Nhà máy nước I
	Nhà máy nước II
	Nước Tích Lương
	Tổng

	1
	200
	250
	300
	750

	2
	200
	250
	300
	750

	3
	200
	250
	300
	750

	4
	200
	250
	300
	750

	5
	350
	250
	500
	1100

	6
	350
	250
	500
	1100

	7
	350
	250
	500
	1100

	8
	350
	460
	500
	1310

	9
	350
	460
	500
	1310

	10
	350
	460
	500
	1310

	11
	350
	460
	500
	1310

	12
	350
	460
	500
	1310

	13
	350
	460
	500
	1310

	14
	350
	460
	500
	1310

	15
	350
	460
	500
	1310

	16
	350
	460
	500
	1310

	17
	350
	460
	500
	1310

	18
	200
	400
	300
	900

	19
	200
	400
	300
	900

	20
	200
	400
	300
	900

	21
	200
	400
	300
	900

	22
	300
	200
	300
	800

	23
	300
	200
	300
	800

	24
	300
	200
	300
	800
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Hình 4.5 - Biểu đồ phụ tải ngày khối sản xuất khí và nước
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Hình 4.6 - Biểu đồ phụ tải ngày khu vực công nghiệp
IV.3.1.2.   Khu vực thương mại

KHU VỰC THƯƠNG MẠI - KHỐI KHÁCH SẠN ( BẢNG 4.6 )

( Bảng 4.6 - Tính theo kW )

	Giờ
	KS

Thái Nguyên
	Khách sạn Dạ Hương
	Khách sạn Cao Bắc
	Khách sạn

Sông Cầu
	Khách sạn Đông Á
	Khách sạn Thái Hà
	Tổng

	1
	400
	113
	50
	50
	100
	20
	733

	2
	400
	113
	50
	50
	100
	20
	733

	3
	400
	113
	50
	50
	100
	20
	733

	4
	400
	113
	50
	50
	100
	20
	733

	5
	500
	170
	50
	60
	100
	20
	900

	6
	400
	170
	60
	60
	100
	20
	810

	7
	610
	450
	165
	120
	340
	20
	1705

	8
	610
	450
	165
	120
	340
	34
	1719

	9
	610
	450
	165
	120
	340
	34
	1719

	10
	610
	450
	165
	120
	340
	34
	1719

	11
	700
	450
	170
	120
	340
	34
	1814

	12
	700
	450
	170
	130
	340
	34
	1824

	13
	700
	450
	165
	120
	340
	34
	1809

	14
	700
	450
	165
	120
	340
	34
	1809

	15
	700
	450
	165
	120
	340
	34
	1809

	16
	700
	450
	165
	120
	340
	34
	1809

	17
	700
	450
	165
	120
	340
	34
	1809

	18
	450
	170
	120
	100
	200
	30
	1070

	19
	450
	170
	120
	100
	200
	30
	1070

	20
	450
	170
	120
	100
	200
	30
	1070

	21
	450
	170
	120
	100
	200
	30
	1070

	22
	300
	113
	50
	50
	100
	20
	633

	23
	200
	113
	50
	50
	100
	20
	533

	24
	300
	113
	50
	50
	100
	20
	633
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Hình 4.7 - Biểu đồ phụ tải ngày khối khách sạn
Khu vùc th­¬ng m¹i - Khèi nhµ hµng ( b¶ng 4.7 )

(Bảng 4.7 – Tính theo kW)

	Giờ
	Nhà hàng Hoa Biển
	Nhà hàng Vicocity
	Nhà hàng Victory
	Tổng

	1
	10
	15
	2
	27

	2
	10
	15
	2
	27

	3
	10
	15
	2
	27

	4
	10
	15
	2
	27

	5
	10
	15
	2
	27

	6
	20
	20
	2
	42

	7
	43
	60
	20
	123

	8
	43
	60
	20
	123

	9
	43
	60
	40
	143

	10
	43
	60
	40
	143

	11
	43
	60
	40
	143

	12
	43
	60
	40
	143

	13
	43
	60
	40
	143

	14
	43
	60
	40
	143

	15
	43
	60
	40
	143

	16
	43
	60
	40
	143

	17
	43
	60
	40
	143

	18
	20
	60
	50
	130

	19
	20
	60
	50
	130

	20
	20
	60
	60
	140

	21
	20
	60
	60
	140

	22
	10
	60
	60
	130

	23
	10
	60
	60
	130

	24
	10
	15
	50
	75
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Hình 4.8 - Biểu đồ phụ tải ngày khối nhà hàng
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 Hình 4.9 - Biểu đồ phụ tải ngày khu vực thương mại
IV.3.1.3.  Khu vực công cộng
KHU VỰC CÔNG CỘNG - KHỐI CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ( BẢNG 4.8 )

( Bảng 4.8 - Tính theo kW )

	Giờ
	Công an tỉnh
	Ủy ban tỉnh
	Bưu điện tỉnh
	Tỉnh đội
	Tổng

	1
	30
	40
	20
	5
	95

	2
	30
	40
	20
	5
	95

	3
	30
	40
	20
	5
	95

	4
	30
	40
	20
	5
	95

	5
	30
	40
	20
	5
	95

	6
	30
	40
	20
	5
	95

	7
	130
	400
	200
	50
	780

	8
	130
	400
	200
	50
	780

	9
	130
	400
	200
	50
	780

	10
	130
	400
	200
	50
	780

	11
	130
	400
	200
	50
	780

	12
	50
	50
	100
	50
	250

	13
	50
	50
	100
	50
	250

	14
	130
	400
	200
	50
	780

	15
	130
	400
	200
	50
	780

	16
	130
	400
	200
	50
	780

	17
	130
	400
	200
	50
	780

	18
	30
	40
	20
	5
	95

	19
	30
	40
	20
	5
	95

	20
	30
	40
	20
	5
	95

	21
	30
	40
	20
	5
	95

	22
	30
	40
	20
	5
	95

	23
	30
	40
	20
	5
	95

	24
	30
	40
	20
	5
	95
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Hình 4.10 - Biểu đồ phụ tả ngàyi khối cơ quan chính quyền
KHU VỰC CÔNG CỘNG - KHỐI TRƯỜNG HỌC ( BẢNG 4.9)

(Bảng 4.9 - Tính theo kW)

	Giờ
	ĐH sư phạm
	ĐH Nông lâm
	ĐH Công nghiệp
	ĐH Y - dược
	Khoa CNTT
	Khoa

KHTN
	Tổng

	1
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	2
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	3
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	4
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	5
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	6
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	7
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	8
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	9
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	10
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	11
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	12
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	13
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	14
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	15
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	16
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	17
	70
	64
	80
	50
	20
	20
	304

	18
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	19
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	20
	15
	15
	20
	10
	5
	5
	70

	21
	15
	15
	80
	10
	5
	5
	130

	22
	15
	15
	80
	10
	5
	5
	130

	23
	15
	15
	80
	10
	5
	5
	130

	24
	15
	15
	80
	10
	5
	5
	130
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Hình 4.11 - Biểu đồ phụ tải ngày khối trường học
KHU VỰC CÔNG CỘNG - KHỐI ÁNH SÁNG CÔNG CỘNG ( BẢNG 4.10 )

( Bảng 4.10 - Tính theo kW )

	Giờ
	Đèn đường H.Văn Thụ
	Đèn đường DTM
	Đèn đường CMT8
	Đèn đường LNQ
	Tổng

	1
	28
	37
	42
	19
	126

	2
	28
	37
	42
	19
	126

	3
	28
	37
	42
	19
	126

	4
	28
	37
	42
	19
	126

	5
	28
	37
	42
	19
	126

	6
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	28
	37
	42
	19
	126

	20
	28
	37
	42
	19
	126

	21
	28
	37
	42
	19
	126

	22
	28
	37
	42
	19
	126

	23
	28
	37
	42
	19
	126

	24
	28
	37
	42
	19
	126
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Hình 4.12 - Biểu đồ phụ tải ngày khối chiếu sáng công cộng
KHU VỰC CÔNG CỘNG - KHỐI BỆNH VIỆN ( BẢNG 4.11)

(Bảng 4.11 - Tính theo kW)

	Giờ
	Bệnh viện đa khoa TN
	Bệnh viện Y học dân tộc
	Bệnh viện A
	Bệnh viện điều dưỡng
	Tổng

	1
	100
	40
	70
	20
	230

	2
	100
	40
	70
	20
	230

	3
	100
	40
	70
	20
	230

	4
	100
	40
	70
	20
	230

	5
	100
	40
	70
	20
	230

	6
	100
	40
	70
	20
	230

	7
	300
	120
	180
	80
	680

	8
	350
	120
	200
	80
	750

	9
	350
	120
	200
	80
	750

	10
	350
	120
	200
	80
	750

	11
	350
	120
	200
	80
	750

	12
	100
	40
	70
	50
	260

	13
	100
	40
	70
	50
	260

	14
	350
	120
	200
	80
	750

	15
	350
	120
	200
	80
	750

	16
	350
	120
	200
	80
	750

	17
	350
	120
	200
	80
	750

	18
	100
	40
	180
	20
	340

	19
	100
	40
	180
	20
	340

	20
	100
	40
	180
	20
	340

	21
	100
	40
	180
	20
	340

	22
	100
	40
	180
	20
	340

	23
	100
	40
	180
	20
	340

	24
	100
	40
	180
	20
	340
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Hình 4.13 - Biểu đồ phụ tải ngày khối bệnh viện
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 Hình 4.14 - Biểu đồ phụ tải ngày khu vực công cộng
IV.3.1.4.  Khu vực nông nghiệp

KHU VỰC NÔNG NGHIỆP ( BẢNG 4.12 )

( Bảng 4.12 - Tính theo kW )

	Giờ
	Trại Bầu 1
	Trại Bầu 2
	Túc Duyên 1
	Túc Duyên 2
	Tổng

	1
	5
	3
	5
	3
	16

	2
	5
	3
	5
	3
	16

	3
	5
	3
	5
	3
	16

	4
	60
	3
	15
	10
	88

	5
	60
	40
	80
	55
	235

	6
	60
	40
	80
	55
	235

	7
	60
	40
	80
	55
	235

	8
	60
	40
	80
	55
	235

	9
	60
	40
	80
	55
	235

	10
	60
	40
	80
	55
	235

	11
	60
	40
	80
	55
	235

	12
	60
	40
	80
	55
	235

	13
	50
	30
	50
	35
	165

	14
	50
	30
	50
	35
	165

	15
	60
	40
	80
	55
	235

	16
	60
	40
	80
	55
	235

	17
	60
	40
	80
	55
	235

	18
	5
	3
	5
	3
	16

	19
	5
	3
	5
	3
	16

	20
	5
	3
	5
	3
	16

	21
	5
	3
	5
	3
	16

	22
	5
	3
	5
	3
	16

	23
	5
	3
	5
	3
	16

	24
	5
	3
	5
	3
	16
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Hình 4.15 - Biểu đồ phụ tải ngày khu vực nông nghiệp
IV.3.1.5.  Khu vực ánh sáng sinh hoạt

KHU VỰC ÁNH SÁNG SINH HOẠT ( BẢNG 4.13 )

( Bảng 4.13 - Tính theo kW )

	Giờ
	Ngô Quyền
	Nam Cầu Sâng
	Dân cư Đông Thọ
	Tống Duy Tân
	Ngọc Trạo
	Phú

Sơn
	Tổng

	1
	160
	160
	60
	160
	100
	100
	740

	2
	160
	160
	60
	160
	100
	100
	740

	3
	160
	160
	60
	160
	100
	100
	740

	4
	160
	170
	60
	160
	100
	110
	760

	5
	160
	170
	80
	170
	110
	110
	800

	6
	160
	170
	90
	170
	120
	110
	820

	7
	160
	180
	90
	180
	140
	140
	890

	8
	232
	240
	95
	180
	150
	150
	1047

	9
	232
	240
	95
	180
	150
	150
	1047

	10
	232
	240
	95
	240
	170
	160
	1137

	11
	275
	290
	110
	270
	180
	175
	1300

	12
	275
	290
	110
	280
	180
	175
	1310

	13
	200
	250
	90
	240
	150
	150
	1080

	14
	200
	250
	90
	240
	150
	150
	1080

	15
	250
	260
	100
	250
	160
	155
	1175

	16
	250
	260
	100
	270
	160
	155
	1195

	17
	290
	345
	110
	300
	180
	180
	1405

	18
	400
	390
	150
	390
	245
	240
	1815

	19
	400
	390
	150
	390
	245
	240
	1815

	20
	400
	390
	150
	390
	245
	240
	1815

	21
	360
	370
	140
	380
	220
	210
	1680

	22
	360
	360
	135
	360
	210
	200
	1625

	23
	300
	300
	110
	300
	190
	180
	1380

	24
	160
	160
	60
	170
	100
	100
	750
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Hình 4.16 - Biểu đồ phụ tải ngày khu vực ánh sáng sinh hoạt
IV.3.2.
 Tính Tmax, Ttb, Tmin, Kmin của từng phụ tải khu vực.
IV.3.2.1.  Khu vực công nghiệp.
Từ các bảng 4.1 đến 4.5 ta rút ra các thời đoạn Tmax, Ttb, Tmin của từng ngành. Biểu thị các giá trị đó vào bảng ta có được tần suất xuất hiện Tmax, Ttb của từng giờ.

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN SỬ DỤNG CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI 

CỦA KHU VỰC CÔNG NGHIỆP (BẢNG 4.14)

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMAX

	Giờ
	Xây dựng
	Dệt may
	Sản xuất
	Cơ khí
	Khí và nước
	Tần suất

	1
	
	
	
	
	
	0

	2
	
	
	
	
	
	0

	3
	
	
	
	
	
	0

	4
	
	
	
	
	
	0

	5
	
	
	
	
	2
	2

	6
	
	
	
	
	2
	2

	7
	
	
	
	
	2
	2

	8
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	9
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	10
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	11
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	12
	3
	
	
	
	3
	6

	13
	3
	
	
	
	3
	6

	14
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	15
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	16
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	17
	4
	3
	3
	3
	3
	16

	18
	2
	
	3
	1
	
	6

	19
	
	
	
	
	
	0

	20
	
	
	
	
	
	0

	21
	
	
	
	
	
	0

	22
	
	
	
	
	
	0

	23
	
	
	
	
	
	0

	24
	
	
	
	
	
	0


TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH 

CỦA KHU VỰC CÔNG NGHIỆP ( BẢNG 4.15 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TTB

	Giờ
	Xây dựng
	Dệt may
	Sản xuất
	Cơ khí
	Khí và nước
	Tần suất

	1
	1
	
	
	2
	2
	5

	2
	1
	
	
	2
	2
	5

	3
	1
	
	
	2
	2
	5

	4
	1
	
	
	2
	2
	5

	5
	1
	
	
	2
	1
	4

	6
	1
	
	
	2
	1
	4

	7
	1
	
	
	2
	1
	4

	8
	
	3
	3
	
	
	6

	9
	
	3
	3
	
	
	6

	10
	
	3
	3
	
	
	6

	11
	
	3
	3
	
	
	6

	12
	1
	
	
	
	
	1

	13
	1
	
	
	
	
	1

	14
	
	3
	3
	
	
	6

	15
	
	3
	3
	
	
	6

	16
	
	3
	3
	
	
	6

	17
	
	3
	3
	
	
	6

	18
	
	
	3
	
	1
	4

	19
	1
	
	
	
	1
	2

	20
	1
	
	
	
	1
	2

	21
	1
	
	
	1
	1
	3

	22
	1
	
	
	2
	1
	4

	23
	
	
	
	2
	1
	3

	24
	
	
	
	2
	1
	3


Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 1 ( 12 giờ
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Tmin CN1  = 12 - 3,62 - 4,75 = 3,63 giờ

Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 13 ( 24 giờ
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Tmin CN2  = 12 - 3,43 - 4,2 = 4,37 giờ
Theo CT 4.13 ta có :
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Theo CT 4.15 ta có:

Ktb CN1  = 0,5 + 0,5* Kmin CN1 = 0,5 + 0,5 * 0,273 = 0,64

Tương tự ta có:
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Ktb CN1  = 0,5 + 0,5* Kmin CN1 = 0,5 + 0,5 * 0,3 = 0,65

Kết quả tính toán được cho trong bảng dưới đây:

	Khu vực kinh tế
	Tmax (giờ)
	Ttb (giờ)
	Tmin (giờ)
	Kmin
	Ktb

	1 ( 12 giờ

	Công nghiệp
	3,62
	4,75
	3,63
	0,273
	0,64

	13 ( 24 giờ

	Công nghiệp
	3,43  
	4,2
	4,37
	0,3
	0,65


Theo số liệu được lấy thực tế vận hành tổng trên lưới cấp điện cho chi nhánh Thành phố Thái Nguyên trung bình trong ngày của tháng 12 năm 2006 ta rút ra số liệu sau:

	Khu vực

kinh tế
	Điện năng tiêu thụ ngày  (MWh)
	Điện năng tiêu thụ A1

1 ( 12 giờ (MWh)
	Điện năng tiêu thụ A2 13 ( 24 giờ (MWh)

	CN
	102,5
	63,15
	39,35

	TM
	42,85
	28,4
	14,45

	ASSH
	58,15
	39,075
	19,075

	CC
	45,13
	28,6
	16,53

	NN
	4,163
	3,45
	0,713


Thay các giá trị Tmax, Ttb, Tmin, Ktb, Kmin, A1/2ngày vào công thức 4.17 ta rút ra Pmax tính trong các thời đoạn 1 ( 12 giờ và 13 ( 24 giờ:
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+ PtbCN1 = Ktb1 * PmaxCN1 = 0,64 * 8,25 = 5,28 (MW)
+ PminCN1 = Kmin1 * PmaxCN1 = 0,273 * 8,25 = 2,25(MW)
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+ PtbCN2 = Ktb2 * PmaxCN2 = 0,65 * 5,27= 3,43 (MW)
+ PminCN2 = Kmin2 * PmaxCN2 = 0,3 * 5,27 = 1,58 (MW)
Tổng hợp các kết quả ta có bảng tổng kết khu vực công nghiệp như sau: 

	Khu vực

Kinh tế
	Pmax
	Ptb
	Pmin

	
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm

	1 ( 12 giờ

	CN
	8,25
	8 ( 11,1h
	5,28
	1( 6,8h
	2,25
	Phần còn lại

	13 ( 24 giờ

	CN
	5,27
	13,8( 17h
	3,43
	22,1(24h
	1,58
	Phần còn lại


IV.3.2.2.  Khu vực thương mại


Từ các bảng 4.6 đến 4.7 ta rút ra các thời đoạn Tmax, Ttb, Tmin của từng ngành. Biểu thị các giá trị đó vào bảng ta có được tần suất xuất hiện Tmax, Ttb của từng giờ.

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI 

CỦA KHU VỰC THƯƠNG MẠI ( BẢNG 4.16 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMAX

	Giờ
	Khách sạn
	Nhà hàng
	Tần suất

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	4
	2
	

	8
	5
	2
	

	9
	5
	2
	

	10
	5
	2
	

	11
	6
	2
	

	12
	6
	2
	

	13
	6
	2
	

	14
	6
	2
	

	15
	6
	2
	

	16
	6
	2
	

	17
	6
	2
	

	18
	
	1
	

	19
	
	1
	

	20
	
	2
	

	21
	
	2
	

	22
	
	2
	

	23
	
	2
	

	24
	
	
	


TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT CỰC TIỂU

CỦA KHU VỰC THƯƠNG MẠI ( BẢNG 4.17 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMIN

	Giờ
	Khách sạn
	Nhà hàng
	Tần suất

	1
	6
	2
	8

	2
	6
	2
	8

	3
	6
	2
	8

	4
	6
	2
	8

	5
	4
	2
	6

	6
	4
	2
	6

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	2
	1
	3

	19
	2
	1
	3

	20
	2
	1
	3

	21
	2
	1
	3

	22
	6
	2
	8

	23
	6
	2
	8

	24
	6
	2
	8


Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 1 ( 12 giờ
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 Ttb TM1  = 12 - 2,53 - 3,7 = 5,77 giờ

Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 13 ( 24 giờ.
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Ttb TM2  = 12 - 4,55 - 3,3 = 4,15 giờ
Theo Công thức  (4.13) ta có :
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Theo Công Thức  (4.15) ta có:



Ktb TM1  = 0,5 + 0,5* Kmin TM1 = 0,5 + 0,5 * 0,33 = 0,67

Tương tự ta có:
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Theo CT 4.15 ta có:


Ktb TM2  = 0,5 + 0,5* Kmin TM2 = 0,5 + 0,5 * 0,37 = 0,685

Kết quả tính toán được cho trong bảng dưới đây:

	Khu vực kinh tế
	Tmax (giờ)
	Ttb (giờ)
	Tmin (giờ)
	Kmin
	Ktb

	1 ( 12 giờ

	Thương mại 1
	2,53
	5,77
	3,7
	0,33
	0,67

	13 ( 24 giờ 

	Thương mại 2
	4,55
	4,15
	3.3
	0,37
	0,685



Thay các giá trị Tmax, Ttb, Tmin, Ktb, Kmin, A1/2ngày vào công thức 4.17 ta rút ra Pmax tính trong các thời đoạn 0 ( 12 giờ và 13 ( 24 giờ:
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Ta có:


PtbTM1 = Ktb1 * PmaxTM1 = 0,67 * 3,73 = 2,5  MW



PminTM1 = Kmin1 * PmaxTM1 = 0,33 * 3,73 = 1,23  MW
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PtbTM2 = Ktb2 * PmaxTM2 = 0,685 * 1,68 = 1,151 MW



PminTM2 = Kmin2 * PmaxTM2 = 0,37 * 1,68 = 0,62 MW

Tổng hợp các kết quả ta có bảng tổng kết khu vực thương mại như sau: 

	Khu vực

Kinh tế
	Pmax
	Ptb
	Pmin

	
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm

	1 ( 12 giờ

	TM 1
	3,73
	7,5 ( 12h
	2,5
	4,7( 7,5h
	1,23
	Phần còn lại

	13 ( 24 giờ

	TM 2
	1,68
	13( 16,5h
	1,151
	16,5(20,7h
	0,62
	Phần còn lại


IV.3.2.3.   Khu vực công cộng.

Từ các bảng 4.8 đến 4.11 ta rút ra các thời đoạn Tmax, Ttb, Tmin của từng ngành. Biểu thị các giá trị đó vào bảng ta có được tần suất xuất hiện Tmax, Ttb của từng giờ.

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI 

CỦA KHU VỰC CÔNG CỘNG ( BẢNG 4.18 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMAX

	Giờ
	Cơ quan chính quyền
	Trường học
	Ánh sáng công cộng
	Bệnh viện
	Tần suất

	1
	
	
	4
	
	4

	2
	
	
	4
	
	4

	3
	
	
	4
	
	4

	4
	
	
	4
	
	4

	5
	
	
	4
	
	4

	6
	
	
	
	
	

	7
	4
	6
	
	3
	13

	8
	4
	6
	
	4
	14

	9
	4
	6
	
	4
	14

	10
	4
	6
	
	4
	14

	11
	4
	6
	
	4
	14

	12
	1
	
	
	
	1

	13
	1
	
	
	
	1

	14
	4
	6
	
	4
	14

	15
	4
	6
	
	4
	14

	16
	4
	6
	
	4
	14

	17
	4
	6
	
	4
	14

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	4
	
	4

	20
	
	
	4
	
	4

	21
	
	1
	4
	
	5

	22
	
	1
	4
	
	5

	23
	
	1
	4
	
	5

	24
	
	1
	4
	
	5


TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT CỰC TIỂU 

CỦA KHU VỰC CÔNG CỘNG ( BẢNG 4.19 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMIN

	Giờ
	Cơ quan chính quyền
	Trường học
	Ánh sáng công cộng
	Bệnh viện
	Tần suất

	1
	4
	6
	
	4
	14

	2
	4
	6
	
	4
	14

	3
	4
	6
	
	4
	14

	4
	4
	6
	
	4
	14

	5
	4
	6
	
	4
	14

	6
	4
	6
	
	4
	14

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	6
	
	3
	9

	13
	
	6
	
	3
	9

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	4
	6
	
	3
	13

	19
	4
	6
	
	3
	13

	20
	4
	6
	
	3
	13

	21
	4
	6
	
	3
	13

	22
	4
	6
	
	3
	13

	23
	4
	6
	
	3
	13

	24
	4
	6
	
	3
	13


Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 1 ( 12 giờ.
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Vậy
 Ttb CC1  = 12 - 4,1 - 5,47 = 2,43 giờ
Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 13 ( 24 giờ
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Vậy
Ttb CC2  = 12 - 4,3 - 7,69 = 0,01 giờ

Theo CT 4.13 ta có :
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Theo CT 4.15 ta có:



Ktb CC1  = 0,5 + 0,5* Kmin CC1 = 0,5 + 0,5 * 0,222 = 0,611

Tương tự ta có:
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Ktb CC2  = 0,5 + 0,5* Kmin CC2 = 0,5 + 0,5 * 0,233 = 0,62

Kết quả tính toán được cho trong bảng dưới đây:

	Khu vực kinh tế
	Tmax (giờ)
	Ttb (giờ)
	Tmin (giờ)
	Kmin
	Ktb

	1 ( 12 giờ

	Công cộng
	4,1
	2,43
	5,47
	0,222
	0,611

	13 ( 24 giờ 

	Công cộng
	4,3
	0,01
	7,69
	0,233
	0,62



Thay các giá trị Tmax, Ttb, Tmin, Ktb, Kmin, A1/2ngày vào công thức 4.17 ta rút ra Pmax tính trong các thời đoạn 1 ( 12 giờ và 13 ( 24 giờ:
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PtbCC1 = Ktb1 * PmaxCC1 = 0,611 * 4,21 = 2,57  MW

PminCC1 = Kmin1 * PmaxCC1 = 0,222 * 4,21 = 0,93 MW




[image: image53.wmf])

MW

(

71

,

2

69

,

7

.

233

,

0

01

,

0

.

62

,

0

3

,

4

53

,

16

T

.

K

T

.

K

T

A

P

2

CC

min

2

min

2

CC

tb

2

tb

2

CC

max

2

ngay

2

CC

max

=

+

+

=

+

+

=


PtbCC2 = Ktb2 * PmaxCC2 = 0,62 * 2,71  = 1,68 MW

PminCC2 = Kmin2 * PmaxCC2 = 0,233 * 2,71 = 0,63 MW

Tổng hợp các kết quả ta có bảng tổng kết khu vực công cộng như sau: 

	Khu vực

Kinh tế
	Pmax
	Ptb
	Pmin

	
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm

	4 ( 12 giờ

	CC
	4,21
	6,5 ( 11h
	2,57
	Phần còn lại
	0,93
	1,6 ( 6h

	13 ( 24 giờ

	CC
	2,71
	13,8( 17h
	1,68
	Phần còn lại
	0,63
	18 ( 22,8h


IV.3.2.4.  Khu vực nông nghiệp


Từ  bảng 4.12 ta rút ra các thời đoạn Tmax, Ttb, Tmin của từng ngành. Biểu thị các giá trị đó vào bảng ta có được tần suất xuất hiện Tmax, Tmin của từng giờ.

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI , CỰC TIỂU

CỦA KHU VỰC NÔNG NGHIỆP ( BẢNG 4.20 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMAX
	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMIN

	Giờ
	Tần suất
	Giờ
	Tần suất

	1
	
	1
	4

	2
	
	2
	4

	3
	
	3
	4

	4
	1
	4
	1

	5
	4
	5
	

	6
	4
	6
	

	7
	4
	7
	

	8
	4
	8
	

	9
	4
	9
	

	10
	4
	10
	

	11
	4
	11
	

	12
	4
	12
	

	13
	1
	13
	

	14
	1
	14
	

	15
	4
	15
	

	16
	4
	16
	

	17
	4
	17
	

	18
	
	18
	4

	19
	
	19
	4

	20
	
	20
	4

	21
	
	21
	4

	22
	
	22
	4

	23
	
	23
	4

	24
	
	24
	4


Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 1 ( 12 giờ



Tmax NN1 = 3,67 giờ ;  Tmin NN1 = 2,6 giờ ; Ttb NN1 = 5,73 giờ

Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 13 ( 24 giờ



Tmax NN2 = 2,8 giờ ;  Tmin NN2 = 7 giờ ; Ttb NN2 = 2,2 giờ

     Theo CT 4.13 ta có :



 Kmin NN1 =  Pmin/ Pmax = 16/235 = 0,068

Theo CT 4.15 ta có:



Ktb NN1  = 0,5 + 0,5* Kmin NN1 = 0,5 + 0,5 * 0,068 = 0,534

Tương tự ta có:



Kmin NN2 =  Pmin/ Pmax = 16/235 = 0,068



Ktb NN2  = 0,5 + 0,5* Kmin NN2 = 0,5 + 0,5 * 0,068 = 0,534

Kết quả tính toán được cho trong bảng dưới đây:

	Khu vực kinh tế
	Tmax (giờ)
	Ttb (giờ)
	Tmin (giờ)
	Kmin
	Ktb

	1 ( 12 giờ

	Nông nghiệp
	3,67
	5,73
	2,6
	0,068
	0,534

	13 ( 24 giờ 

	Nông nghiệp
	2,8
	2,2
	7
	0,068
	0,534


Thay các giá trị Tmax, Ttb, Tmin, Ktb, Kmin, A1/2ngày vào công thức 4.17 ta rút ra Pmax tính trong các thời đoạn 1 ( 12 giờ và 13 ( 24 giờ:
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PtbNN1 = Ktb1 * PmaxNN1 = 0,534 * 0,5 = 0,267 MW

PminNN1 = Kmin1 * PmaxNN1 = 0,068 * 0,5 = 0,034 MW



[image: image55.wmf])

MW

(

16

,

0

7

.

068

,

0

2

,

2

.

534

,

0

8

,

2

713

,

0

T

.

K

T

.

K

T

A

P

2

NN

min

2

min

2

NN

tb

2

tb

2

NN

max

2

ngay

2

NN

max

=

+

+

=

+

+

=


PtbNN2 = Ktb2 * PmaxNN2 = 0,534 * 0,16 = 0,085 MW

PminNN2 = Kmin2 * PmaxNN2 = 0,068 * 0,16 = 0,011 MW

Tổng hợp các kết quả ta có bảng tổng kết khu vực nông nghiệp như sau: 

	Khu vực

Kinh tế
	Pmax
	Ptb
	Pmin

	
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm

	1 ( 12 giờ

	NN
	0,5
	4 ( 12h
	0,267
	Phần còn lại
	0,034
	1 ( 3h

	13 ( 24 giờ

	NN
	0,16
	15 ( 17h
	0,085
	Phần còn lại
	0,011
	18 ( 24h


IV.3.2.5.  Khu vực ánh sáng sinh hoạt


Từ  bảng 4.13 ta rút ra các thời đoạn Tmax, Ttb, Tmin của từng ngành. Biểu thị các giá trị đó vào bảng ta có được tần suất xuất hiện Tmax, Tmin của từng giờ.

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN THỜI GIAN CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI , CỰC TIỂU

CỦA KHU VỰC ÁNH SÁNG SINH HOẠT ( BẢNG 4.21 )

	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMAX
	TẦN SUẤT XUẤT HIỆN TMIN

	Giờ
	Tần suất
	Giờ
	Tần suất

	1
	
	1
	6

	2
	
	2
	6

	3
	
	3
	6

	4
	
	4
	4

	5
	
	5
	1

	6
	
	6
	1

	7
	
	7
	1

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	

	10
	
	10
	

	11
	
	11
	

	12
	
	12
	

	13
	
	13
	

	14
	
	14
	

	15
	
	15
	

	16
	
	16
	

	17
	
	17
	

	18
	6
	18
	

	19
	6
	19
	

	20
	6
	20
	

	21
	
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	5


Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 1 ( 12 giờ


Tmax ASSH1 = 0 giờ ;  Tmin ASSH1 = 2,27 giờ ; Ttb ASSH1 = 9,73 giờ

Xác định các đặc trưng Tmax, Ttb, Tmin trong khoảng từ 13 ( 24 giờ


Tmax ASSH 2 = 6 giờ ;  Tmin ASSH 2 = 5 giờ ; Ttb ASSH 2 = 1 giờ

     Theo CT 4.13 ta có :


 Kmin ASSH 1 =  Pmin/ Pmax = 740/1310 = 0,56

Theo CT 4.15 ta có:


Ktb ASSH 1  = 0,5 + 0,5* Kmin ASSH 1 = 0,5 + 0,5 * 0,56 = 0,78

Tương tự ta có:


Kmin ASSH 2 =  Pmin/ Pmax = 750/1405 = 0,53


Ktb ASSH 2  = 0,5 + 0,5* Kmin ASSH 2 = 0,5 + 0,5 * 0,53 = 0,765

Kết quả tính toán được cho trong bảng dưới đây:

	Khu vực kinh tế
	Tmax (giờ)
	Ttb (giờ)
	Tmin (giờ)
	Kmin
	Ktb

	1 ( 12 giờ

	Ánh sáng sinh hoạt
	0
	9,73
	2,27
	0,56
	0,78

	13 ( 24 giờ

	Ánh sáng sinh hoạt
	6
	1
	5
	0,53
	0,765



Thay các giá trị Tmax, Ttb, Tmin, Ktb, Kmin, A1/2ngày vào công thức 4.17 ta rút ra Pmax tính trong các thời đoạn 1 ( 12 giờ và 13 ( 24 giờ:
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Ptb ASSH 1 = Ktb1 * Pmax ASSH 1 = 0,78 * 4,41 = 3,44 MW

Pmin ASSH1 = Kmin1 * Pmax ASSH1 = 0,56 * 4.,1  = 2,47 MW
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Ptb ASSH 2 = Ktb2 * Pmax ASSH 2 = 0,765 * 2,03 = 1,55  MW

Pmin ASSH 2 = Kmin2 * PmaxASSH 2 = 0,53 * 2,03 = 1,08 MW

Tổng hợp các kết quả ta có bảng tổng kết khu vực ánh sáng sinh hoạt như sau: 

	Khu vực

Kinh tế
	Pmax
	Ptb
	Pmin

	
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm

	1 ( 12 giờ

	ASSH
	4,41
	11 ( 12h
	3,44
	Phần còn lại
	2,47
	1 ( 7h

	13 ( 24 giờ

	ASSH
	2,03
	18 ( 22h
	1,55
	Phần còn lại
	1,08
	13 ( 16h;

23 ( 24h


Cuối cùng ta có thành phần phụ tải của đồ thị phụ tải như sau:

	Khu vực

Kinh tế
	Pmax
	Ptb
	Pmin

	
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm
	(MW)
	Thời điểm

	1 ( 12 giờ

	CN
	8,25
	8 ( 11,1h
	5,28
	1( 6,8h
	2,25
	Phần còn lại

	TM
	3,73
	7,5 ( 12h
	2,5
	4,7( 7,5h
	1,23
	Phần còn lại

	CC
	4,21
	6,5 ( 11h
	2,57
	Phần còn lại
	0,93
	1,6 ( 6h

	NN
	0,5
	4 ( 12h
	0,267
	Phần còn lại
	0,034
	1 ( 3h

	ASSH
	4,41
	11 ( 12h
	3,44
	Phần còn lại
	2,47
	1 ( 7h

	13 ( 24 giờ

	CN
	5,27
	13,8( 17h
	3,43
	22,1(24h
	1,58
	Phần còn lại

	TM
	1,68
	13( 16,5h
	1,151
	16,5(20,7h
	0,62
	Phần còn lại

	CC
	2,71
	13,8( 17h
	1,68
	Phần còn lại
	0,63
	18( 22,8h

	NN
	0,16
	15 ( 17h
	0,085
	Phần còn lại
	0,011
	18 ( 24h

	ASSH
	2,03
	18 ( 22h
	1,55
	Phần còn lại
	1,08
	13 ( 16h;

23 ( 24h


IV.4.3.  Phân tích tỷ lệ thành phần tham gia vào đồ thị phụ tải của thành phố Thái Nguyên

IV.3.1. Tỷ lệ công suất của các thành phần kinh tế trong đồ thị phụ tải tổng


Dựa vào các đồ thi phụ tải của các khu vực phụ tải, tổng hợp các đồ thị phụ tải thành phần ta có đồ thị phụ tải ngày của toàn thành phố Thái Nguyên như bảng 4.22 và hình 4.17.
Bảng 4.22 
	Giờ
	CN
	TM
	CC
	NN
	ASSH
	Tổng

	1
	1771
	760
	521
	16
	740
	3808

	2
	1771
	760
	521
	16
	740
	3808

	3
	1771
	760
	521
	16
	740
	3808

	4
	1771
	760
	521
	88
	760
	3900

	5
	2121
	927
	521
	235
	800
	4604

	6
	2121
	852
	395
	235
	820
	4423

	7
	2941
	1828
	1764
	235
	890
	7658

	8
	4720
	1842
	1834
	235
	1047
	9678

	9
	4720
	1862
	1834
	235
	1047
	9698

	10
	4720
	1862
	1834
	235
	1137
	9788

	11
	4720
	1957
	1834
	235
	1300
	10046

	12
	3700
	1967
	580
	235
	1310
	7792

	13
	3700
	1952
	580
	165
	1080
	7477

	14
	4710
	1952
	1834
	165
	1080
	9741

	15
	4710
	1952
	1834
	235
	1175
	9906

	16
	4710
	1952
	1834
	235
	1195
	9926

	17
	4710
	1952
	1834
	235
	1405
	10136

	18
	3650
	1200
	505
	16
	1815
	7186

	19
	2705
	1200
	631
	16
	1815
	6367

	20
	2705
	1210
	631
	16
	1815
	6377

	21
	2505
	1210
	691
	16
	1680
	6102

	22
	2355
	763
	691
	16
	1625
	5450

	23
	1926
	663
	691
	16
	1380
	4676

	24
	1926
	708
	691
	16
	750
	4091
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Hình 4.17
Từ biểu đồ phụ tải tổng có các nhận xét sau:

* Biểu đồ phụ tải ngày của Thành phố Thái Nguyên có hai đỉnh, tương  ứng với thời gian cao điểm, đỉnh thứ nhất xuất hiện vào khoảng 8 giờ đến 11 giờ, đỉnh thứ hai xuất hiện từ khoảng 14 giờ đến 18 giờ. Kết quả đã tính là phù hợp, công suất phụ tải vào giờ cao điểm lớn hơn hai lần công suất phụ tải vào những giờ thấp điểm.

* Thời gian thấp điểm xuất hiện từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, vào thời điểm này hệ số phụ tải rất thấp, có giá trị từ 0.43 – 0.5. Kết quả tính toán là phù hợp với thực tế hiện nay của hệ thống cung cấp điện cho thành phố Thái Nguyên.

Dựa vào đồ thị phụ tải ngày theo tính toán, xác định được tỷ trọng tham gia của các thành phần kinh tế trong đồ thị phụ tải ngày của thành phố Thái Nguyên kết quả như bảng 4.23
Bảng 4.23

	Giờ
	CN
	TM
	CC
	NN
	ASSH

	1
	46.51
	19.96
	13.68
	0.42
	19.43

	2
	46.51
	19.96
	13.68
	0.42
	19.43

	3
	46.51
	19.96
	13.68
	0.42
	19.43

	4
	45.41
	19.49
	13.36
	2.26
	19.49

	5
	46.07
	20.13
	11.32
	5.10
	17.38

	6
	47.95
	19.26
	8.93
	5.31
	18.54

	7
	38.40
	23.87
	23.03
	3.07
	11.62

	8
	48.77
	19.03
	18.95
	2.43
	10.82

	9
	48.67
	19.20
	18.91
	2.42
	10.80

	10
	48.22
	19.02
	18.74
	2.40
	11.62

	11
	46.98
	19.48
	18.26
	2.34
	12.94

	12
	47.48
	25.24
	7.44
	3.02
	16.81

	13
	49.49
	26.11
	7.76
	2.21
	14.44

	14
	48.35
	20.04
	18.83
	1.69
	11.09

	15
	47.55
	19.71
	18.51
	2.37
	11.86

	16
	47.45
	19.67
	18.48
	2.37
	12.04

	17
	46.47
	19.26
	18.09
	2.32
	13.86

	18
	50.79
	16.70
	7.03
	0.22
	25.26

	19
	42.48
	18.85
	9.91
	0.25
	28.51

	20
	42.42
	18.97
	9.89
	0.25
	28.46

	21
	41.05
	19.83
	11.32
	0.26
	27.53

	22
	43.21
	14.00
	12.68
	0.29
	29.82

	23
	41.19
	14.18
	14.78
	0.34
	29.51

	24
	47.08
	17.31
	16.89
	0.39
	18.33


* Từ kết quả tính toán, có thể thấy trong thời gian cao điểm (từ 17h-20h), thành phần phụ tải công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (từ 42.42% đến 50.79%). Trong thời đoạn này thành phần thương mại và công cộng đạt giá trị trung bình. Từ đó có thể thấy tiềm năng ứng dụng phương pháp chuyển dịch phụ tải của 3 thành phần này sang các giờ thấp điểm là rất lớn.

* Trong thời gian cao điểm ngày từ 10 đến 12 giờ thì thành phần chủ yếu đóng góp vào đồ thị phụ tải tổng vẫn là thành phần công nghiệp (từ 46.98% đến 48.22%) cùng với thành phần phụ tải thương mại và công cộng (từ 7.44% đến 25.24%). Trong thời gian này cả 3 thành phần phụ tải công nghiệp, thương mại và dịch vụ công cộng đều đang đạt công suất cực đại buổi sáng.

* Trong thời gian thấp điểm từ 1 – 3 giờ sáng thì công suất của các thành phần phụ tải đều giảm, các thành phần phụ tải trừ thành phần nông nghiệp đều có giá trị công suất cực tiểu trong thời đoạn này. Đây là tiềm năng rất lớn để áp dụng giải pháp chuyển dịch phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.
IV.3.2. Tỷ lệ điện năng của các khu vực kinh tế trong các thời gian cao điểm, bình thường và thấp điểm.


Từ đồ thị phụ tải ta có thể xác định được điện năng của các khu vực kinh tế tham gia vào đồ thị phụ tải trong các thời gian cao điểm, bình thường và thấp điểm như  bảng 4.24.
Bảng 4. 24
	Khu vực kinh tế
	Cao điểm (kWh)
	%
	Bình thường (kWh)
	%
	Thấp điểm (kWh)
	%

	CN
	4720
	44,65
	3215
	46.36
	1771
	49.40

	TM
	1967
	18.61
	1368
	19.73
	663
	18.49

	CC
	1834
	17.35
	1047
	15.10
	395
	11.02

	NN
	235
	2.22
	132
	1.90
	16
	0.45

	ASSH
	1815
	17.17
	1173
	16.91
	740
	20.64

	Tổng
	10571
	164.35
	6935
	100
	3585
	100


* Theo tính toán cho thấy lượng điện năng khu vực phụ tải công nghiệp tiêu thụ trong giờ cao điểm vẫn chiếm phần lớn (44,65%) sau đó là thành phần phụ tải thương mại(18.61%), ánh sáng sinh hoạt (17.17%) và công cộng (17.35%). Thành phần nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ(2.22%).

* Vào giờ thấp điểm tỷ trọng thành phần công nghiệp là 49.4%, thành phần công cộng còn 11.02%, nhưng thành phần phụ tải ánh sáng sinh hoạt lại tăng lên 20.64% và thành phần nông nghiệp giảm xuống chiếm 0.45%.

Kết luận:

* Phương pháp phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải dựa theo đặc trưng của các phụ tải thành phần cho phép xây dựng thực dụng cơ cấu các thành phần phụ tải của đồ thị phụ tải thành phố Thái Nguyên trong hoàn cảnh số liệu phụ tải còn hạn chế như ở nước ta. Phương pháp đảm bảo tính tổng quát  vì các đặc trưng của đồ thị phụ tải đều được tính theo các giá trị kỳ vọng của các đại lượng này.


* Kết quả phân tích sẽ càng chính xác hơn nếu số liệu trong một khu vực cần tính toán nhiều hơn và các thành phần phụ tải được chọn lấy số liệu có tính toán điển hình hơn.


* Sau khi phân tích cơ cấu thành phần đồ thị phụ tải có thể thấy muốn giảm công suất đỉnh của hệ thống điện cần chú ý đến các giải pháp tác động chủ yếu đến ba khu vực công nghiệp, ánh sáng sinh hoạt và công cộng.


Dựa trên kết quả phân tích đồ thị phụ tải, ở chương sau sẽ trình bày tiềm năng và các giải pháp áp dụng DSM để san bằng đồ thị phụ tải.

CHƯƠNG V:

NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG DSM VÀO SAN BẰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.

V.1. Các giải pháp chung:

Để lựa chọn được các giải pháp san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên ta phải căn cứ vào kết quả đã tính được ở chương 4. Dựa vào đồ thị phụ tải ngày của thành phố Thái Nguyên có thể biết được thành phần phụ tải nào tham gia chủ yếu vào phụ tải đỉnh. Từ đó có các giải pháp cụ thể cho từng khu vực. Trong phần này chủ yếu nghiên cứu các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng điện như:

V.1.1. Giảm điện tiêu thụ vào giờ cao điểm.
Phương pháp này có tác dụng giảm sử dụng điện tối đa vào giờ cao điểm hoặc các giờ cao điểm trong ngày. Đặt thời gian để sử dụng bình nóng lạnh và không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn (Bếp điện, bàn là, máy giặt, tủ lạnh. . . .) là ví dụ tốt nhất cho phương pháp này.

V.1.2. Tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm và giờ bình thường

           Mục tiêu của phương pháp này là khuyến khích khách hàng dùng điện nhiều vào giờ thấp điểm đêm và giờ bình thường trong ngày để ổn định công suất của hệ thống và nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện. Một trong những ví dụ thông thường của phương pháp này là khuyến khích các nhà máy có điện tiêu thụ lớn sử dụng các thiết bị điện vào các giờ thấp điểm ban đêm (Bơm nước phục vụ nông nghiệp, khuyến khích các nhà máy, xí nghiệp chuyển sang làm ca 3. . . .).
 V.1.3. Chuyển tiêu thụ điện ở các giờ cao điểm sang các thời gian thấp điểm.
Tương tự như phương pháp tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm ban đêm và giờ bình thường, mục đích của việc chuyển tiêu thụ điện giờ cao điểm vào các giờ thấp điểm. 
Ví dụ: giúp khách hàng dùng các biện pháp giữ nhiệt để làm nước đá hoặc làm mát bởi vì nếu khách hàng sử dụng mục đích này vào ban ngày thông thường sẽ sử dụng rất nhiều điện năng.

 Tóm lại, đối với hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên, để san bằng đồ thị phụ tải chúng ta sẽ lựa chọn các giải pháp kinh tế kết hợp với kỹ thuật mà không phải là phát triển nguồn hoặc các biện pháp khác.

Đối với mỗi một loại phụ tải chúng ta nên áp dụng biện pháp phù hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

V.2. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp san bằng đồ thị phụ tải thành phần:

Thông qua kết quả của phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT của HTĐ dựa trên cơ sở những đặc trưng cơ bản của các ĐTPT thành phần đã trình bày ở chương 4, chúng ta sẽ lựa chọn các giải pháp cho từng đồ thị phụ tải thành phần.
Căn cứ vào kết quả phân tích đồ thị phụ tải tổng của Thành phố Thái Nguyên ở chương 4 có thể thấy rằng đồ thị phụ tải ngày của Thành phố có sự chênh lệch công suất rất lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm. Để san bằng đồ thị phụ tải ta phải giảm công suất đỉnh và tăng công suất đáy của đồ thị. Theo phân tích cho thấy mọi thành phần phụ tải đều có khả năng tham gia vào phụ tải đỉnh của đồ thị phụ tải. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá thành phần phụ tải công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó đến thành phần phụ tải thương mại và ánh sáng sinh hoạt nên để san bằng đồ thị phụ tải ta sẽ tập trung vào các thành phần phụ tải này. Tiềm năng tiết kiệm của các ngành kinh tế trong các khu vực phụ tải này là rất lớn. 

Các biện pháp cụ thể cho từng khu vực như sau:

V.2.1. Khu vực ánh sáng sinh hoạt:
Qua phân tích ở chương 4 cho thấy thành phần phụ tải ánh sáng sinh hoạt chiếm tỷ trọng về công suất đỉnh và lượng điện năng trong giờ cao điểm là khá lớn. Khả năng áp dụng DSM vào khu vực này cũng cho hiệu quả rất cao.

Có thể áp dụng các biện pháp sau:

+  Tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm để người dân có ý thức và thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

+  Áp dụng biểu giá bán điện theo thời gian sử dụng nhằm khuyến khích người dân hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm hoặc chuyển việc sử dụng điện sang các giờ thấp điểm và bình thường.

+  Thực hiện chương trình khuyến mại, dán nhãn thiết bị để khuyến khích các hộ tiêu thụ điện sử dụng đèn và các thiết bị điện có hiệu suất cao, hạn chế nhập khẩu các thiết bị hiệu suất thấp, tiêu tốn năng lượng, có kế hoạch khuyến khích, đầu tư cho các nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm điện.

+  Áp dụng các kỹ thuật điều khiển phụ tải bằng sóng để cắt luân phiên các thiết bị không thiết yếu như bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. Hoặc sử dụng các thiết bị đóng cắt để tự động cắt nguồn điện khi không có người sử dụng.

+  Hạn chế số lần đóng mở tủ lạnh, tủ đá, số lần làm việc của máy giặt, bàn là, bếp điện, cắt bỏ thời gian chờ của TV, VTR cũng làm giảm lượng điện năng tiêu thụ.
Khả năng áp dụng DSM lớn nhất trong khu vực này là các phụ tải chiếu sáng. Theo số liệu điều tra điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng chiếm khoảng 20 - 25% điện năng tiêu thụ của các hộ dân trong khu vực. Các hộ gia đình hiện nay chủ yếu sử dụng hai loại đèn là đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt. Ước tính trung bình mỗi hộ có 5,2 bóng đèn huỳnh quang, trong đó:

+  Loại đèn dài 1,2m có công suất đèn và chấn lưu 40 + 12 = 52W: 4 bóng/1 hộ, chiếm khoảng 74% loại bóng tuýp.

+  Loại đèn dài 0,6m có công suất đèn và chấn lưu 20 + 8 = 28W: 1,2 bóng/1 hộ, chiếm khoảng 26% loại bóng tuýp.

Bóng đèn sợi đốt có công suất từ (45-100)W có khoảng 1,9 bóng/1 hộ.

Các loại đèn này có thể thay thế bằng đèn tiết kiệm điện:

- Đèn T8 chấn lưu sắt từ có công suất: 36 + 6 = 42W

- Đèn T8 chấn lưu điện tử có công suất: 36 + 3 = 39W

- Đèn Compact công suất từ 7 cho đến 25W

Có thể sơ bộ đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng sinh hoạt khi thay thế các loại đèn hiện đang sử dụng bằng các loại đèn tiết kiệm năng lượng:

Dùng đèn huỳnh quang tiết kiệm năng lượng chấn lưu sắt từ (36 + 6W):

Điện năng sử dụng bởi một bóng đèn sợi đốt (Ptb = 60W) sẽ giảm được.
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Điện năng sử dụng bởi một đèn huỳnh quang thông thường sẽ giảm được
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Dùng đèn huỳnh quang tiết kiệm năng lượng, chấn lưu điện tử(36W + 3W)

Điện năng sử dụng bởi một bóng đèn sợi đốt (Ptb = 60W) sẽ giảm được
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Điện năng sử dụng bởi một đèn huỳnh quang thông thường sẽ giảm được
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Dùng đèn Compact có công suất trung bình là 20W

Điện năng sử dụng bởi một bóng đèn sợi đốt (Ptb = 60W) sẽ giảm được
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Điện năng sử dụng bởi một bóng đèn huỳnh quang thông thường sẽ giảm được
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Như vậy, nếu thay thế toàn bộ số đèn huỳnh quang công suất chấn lưu sắt từ có công suất 52W bằng đèn tiết kiệm có công suất 39W và thay các đèn sợi đốt bằng đèn compact thì sẽ tiết kiệm được khoảng 40% lượng điện năng chiếu sáng. Tức là từ 8% cho đến 10% lượng điện năng của khu vực ánh sáng sinh hoạt. 

V.2.2. Khu vực công nghiệp
Qua phân tích ở chương 4 cho thấy thành phần phụ tải công nghiệp chiếm tỷ trọng về công suất đỉnh và lượng điện năng trong giờ cao điểm là lớn nhất. Vì vậy, áp dụng DSM vào khu vực này sẽ đem lại hiệu quả cao nhất góp phần san bằng đồ thị phụ tải của thành phố Thái Nguyên. Nhìn chung, công nghệ và phần lớn các thiết bị trong các nhà máy, xí nghiệp hiện nay đều thuộc thế hệ cũ, năng suất chất lượng sản phẩm không cao, hiệu quả sử dụng năng lượng thấp. Tiềm năng cho áp dụng DSM vào khu vực này là rất lớn.

Căn cứ vào đồ thị phụ tải ngày của khu vực công nghiệp có thể thấy công suất sử dụng cực đại thường xuất hiện vào giờ cao điểm. Để khắc phục tình trạng này, cần đưa ra các biện pháp: 

+ Khuyến khích các hộ tiêu thụ điện khu vực công nghiệp giảm sử dụng điện tối đa vào giờ cao điểm, chuyển sang sử dụng điện vào các giờ thấp điểm.

+ Lắp đặt công tơ 3 giá đối với các khách hàng thuộc đối tượng áp dụng theo thời gian sử dụng dựa trên cơ sở kinh nghiệm của các chương trình nghiên cứu phụ tải nhằm thúc đẩy việc sử dụng điện hợp lý.

+ Khuyến khích khách hàng sử dụng các nguồn điện Diezen để tự phát bù trong giờ cao điểm.

+ Cải thiện hiệu suất sử dụng các thiết bị điện như động cơ, điều hòa, ánh sáng.

+ Phát triển hơn nữa các chương trình trợ giúp về kiểm toán năng lượng.

+ Thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các thiết bị công nghiệp chính.

V.2.2.1. Chuyển dịch phụ tải


Qua phân tích đồ thị phụ tải của thành phần công nghiệp cho thấy đa phần các nhà máy, xí nghiệp làm việc 1 hoặc 2 ca, dẫn đến tình trạng chênh lệch công suất giữa ban ngày và ban đêm. Khi áp dụng tính giá điện năng theo thời điểm sử dụng các nhà quản lý sẽ thấy được lợi ích của việc giảm tiêu thụ điện vào giờ cao điểm và cân đối lại lịch trình sản xuất một cách hợp lý và tối ưu nhất. Thực tế cho thấy việc tăng số ca hoặc chỉnh đổi lịch làm việc từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm sẽ tiết kiệm một khoản lớn tiền điện phải trả hàng tháng của nhà máy. 


Để thấy được lợi ích cụ thể của phương pháp chuyển dịch phụ tải ta cùng nghiên cứu ví dụ sau:


Công ty may Thái Nguyên hiện nay có 150 công nhân. Theo phân tích ở chương 4 thì thời gian tiêu thụ công suất lớn nhất là từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ. Mà theo kết quả tính toán thì đây chính là khoảng thời gian cao điểm của đồ thị phụ tải ngày. Tại thời điểm này công suất tiêu thụ là 120 kwh. Giá điện giờ cao điểm là 1775đồng/kwh, trong khi đó giá điện tại giờ thấp điểm là 895đồng/kwh.  


Từ trước tới nay trong một ngày Công ty may Thái Nguyên đã phải trả cho Điện lực một khoản tiền điện là:




120kwh x 8h x 1775đồng/kwh     =    1.704.000 đồng/ngày


Nếu chuyển toàn bộ lượng công suất này sang thời gian thấp điểm thì số tiền điện phải trả chỉ còn:




120kwh x 8h x 895đồng/kwh       =       859.200 đồng/ngày

Giả sử chuyển sang làm ca 3 công ty sẽ bồi dưỡng cho mỗi công nhân 5000 đồng. Số tiền tiết kiệm được sẽ là:




1.704.000 - 859.000 - 150 x 5000   = 94.800/ngày


Như vậy mỗi tháng công ty sẽ tiết kiệm được:




24 ngày x 94.800 đồng  = 2.275.200 đồng/tháng

Và mỗi năm sẽ tiết kiệm được:



2.275.200 đồng/tháng x 12 tháng  = 27.302.400 đồng/năm

Số tiền này có thể dùng để thưởng cho những công nhân có tay nghề cao, không vi phạm kỷ luật. Việc làm này sẽ động viên tinh thần của công nhân, giúp họ yên tâm hơn trong công việc.


Qua ví dụ này, ta có thể thấy được lợi ích của việc chuyển dịch phụ tải từ giờ cao điểm sang thấp điểm đối với các doanh nghiệp. Còn đối với Nhà nước, đối với các công ty điện lực và đặc biệt là điện lực Thái Nguyên thì việc chuyển dịch phụ tải của các doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc san bằng đồ thị phụ tải cho thành phố Thái Nguyên.


Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ, đối với một công ty chỉ có 150 công nhân và công suất tiêu thụ vào giờ cao điểm là 120kwh. Nếu các nhà máy xí nghiệp khác như Nhà máy Z159, Đúc Quang Vinh . . . . cũng áp dụng giải pháp này thì việc san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho thành phố Thái Nguyên sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

V.2.2.2. Thay thế các động cơ, thiết bị lạc hậu hiệu suất thấp bằng các động cơ thế hệ mới.

Một số kết quả nghiên cứu cho rằng trình độ công nghệ của Việt Nam hiện nay lạc hậu hơn so với các nước phát triển gần 50 năm. Trong những năm gần đây, nhiều nhà máy liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài đã và đang xây dựng. Cũng có không ít các nhà máy, xí nghiệp trong nước đã đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm của mình song nhìn chung trình độ công nghệ chưa cải tiến được là bao.


Theo nhiều kết quả nghiên cứu, cường độ năng lượng nói chung và suất tiêu hao điện năng nói riêng ở nước ta cao gấp hơn hai lần so với các nước phát triển. Nếu thay toàn bộ công nghệ sản xuất hiện nay bằng công nghệ của các nước tiên tiến đang sử dụng sẽ cho phép giảm được (30 - 50%) lượng điện năng dành cho ngành công nghiệp. Hiện nay các nước tiên tiến đang sử dụng các loại động cơ thế hệ mới EEMs. So với các động cơ thế hệ cũ thì hiệu suất của động cơ EEMs cao hơn từ (3 - 8%), nâng cao hệ số công suất cos
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. Mặc dù giá thành của loại động cơ này cao hơn các động cơ khác (từ 15 – 25%) nhưng với năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn và tiêu tốn năng lượng ít hơn thì thời gian hoàn vốn rất nhanh. Có thể lắp thêm cho các động cơ EEMs thường xuyên làm việc ở chế độ tải các bộ tự động điều khiển tốc độ của động cơ (ASD) sẽ có khả năng tiết kiệm thêm được khoảng 20 – 30% lượng điện năng tiêu thụ.

Theo thống kê các động cơ điện tiêu thụ khoảng 60% tổng điện năng của khu vực công nghiệp. Nếu ta thay thế toàn bộ các động cơ điện thế hệ cũ bằng các động cơ EEMs với giả thiết hiệu suất trung bình của tất cả các động cơ EEMs cao hơn các động cơ thường là 5%. Ta tính được lượng điện năng tiết kiệm được khi thay thế các động cơ:

AĐC = 0,6 x 0,05 x ACN
Nếu các động cơ có đặt thêm bộ tự động điều khiển tốc độ động cơ với giả thiết lượng điện năng tiết kiệm được là 25%. 

V.2.2.3. Tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng công nghiệp.

Lượng điện năng sử dụng trong chiếu sáng chiếm khoảng 5% tổng nhu cầu điện năng của khu vực công nghiệp. Chủ yếu cung cấp cho chiếu sáng làm việc, phục vụ sinh hoạt và bảo vệ. Thời gian làm việc trong ngày của hệ thống chiếu sáng khá cao. Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp thường dùng bóng đèn sợi đốt công suất từ 60 - 100W và đèn huỳnh quang loại chấn lưu sắt từ có tổng công suất 52W. Bố trí hệ thống chiếu sáng công nghiệp chưa hợp lý, không tận dụng được hết quang thông của đèn, hệ thống nhà xưởng xây dựng không tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Để tiết kiệm năng lượng điện ta cần phải sử dụng các loại đèn tiết kiệm và lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn.


Nếu ta thay toàn bộ số đèn chiếu sáng cũ bằng đèn tiết kiệm có tổng công suất là 39W và lượng điện năng tiết kiệm trong chiếu sáng vẫn lấy bằng 40% ta tính được lượng điện năng tiết kiệm trong chiếu sáng công nghiệp là 2%.

Bên cạnh đó cần chú ý đến các giải pháp sau: 

+ Thiết kế và xây dựng các nhà xưởng hợp lý.

+ Hợp lý hoá các quá trình sản xuất.

+ Bù công suất phản kháng để cải thiện cos( .

+ Thiết kế và vận hành kinh tế các trạm biến áp .

+ Sử dụng hợp lý các động cơ điện (sử dụng bộ điều chỉnh tự động tốc độ động cơ) .

+ Hệ thống bảo ôn các đường cấp hơi, hệ thống lạnh .

+ Hệ thống chiếu sáng hợp lý (số đèn hợp lý, đèn tiết kiệm điện).

V.2.3. Khu vực thương mại. 

Tiêu thụ năng lượng điện trong khu vực thương mại không phải là thành phần chủ đạo trong tổng tiêu thụ điện năng và biểu đồ phụ tải đỉnh. Nhưng trong thời gian tới phụ tải thành phần thương mại sẽ tăng rất nhanh nên việc áp dụng DSM cũng sẽ đạt hiệu quả rất cao. Thời điểm phụ tải của khu vực thương mại đạt giá trị cực đại cũng trùng với thời gian cao điểm. Nhưng việc chuyển dịch phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm đối với khu vực này là rất khó khăn. Các biện pháp có thể sử dụng đối với khu vực phụ tải thương mại là:


+ Lắp đặt công tơ 3 giá cho các khách hàng thuộc đối tượng áp dụng.


+ Đưa ra một biểu giá điện hợp lý nhằm thúc đẩy việc sử dụng điện năng có hiệu quả, mức chênh lệch giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm hấp dẫn đối với khách hàng.


+ Khuyến khích các khách hàng sử dụng các nguồn năng lượng khác vào giờ cao điểm.


+ Thực hiện điều khiển phụ tải bằng sóng để cắt luân phiên các thiết bị không thiết yếu vào giờ cao điểm như: Bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. . . .


+ Sử dụng các đèn tiết kiệm điện phục vụ cho chiếu sáng và các thiết bị điện có hiệu suất cao.


+ Xây dựng quy chuẩn, khuyến khích cho các tòa nhà thương mại, các thiết bị chiếu sáng công cộng nhằm sử dụng điện hiệu quả và hợp lý.

Mặt khác các lớp tường bao bọc và hệ thống cửa phải đầy đủ, kín để giảm bớt thời gian và công suất của các điều hoà. Lựa chọn các thiết bị có công nghệ hiện đại nhằm giảm công suất tiêu thụ.

Kết luận:
Trong chương này sơ bộ đã đưa ra được một số giải pháp tiết kiệm điện áp dụng cho các khu vực phụ tải nhằm mục đích san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các biện pháp này đặc biệt có ưu điểm: 

+ Chi phí đầu tư cho việc áp dụng các giải pháp thấp hơn so với việc đầu tư xây dựng mới các nhà máy điện mới. Phần chi phí này có thể dành cho các mục đích khác phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

+ Tiết kiệm nguồn nhiên liệu do không phải xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện.

+ Trang bị cho mỗi người ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, tránh lãng phí.

Như vậy, việc lựa chọn các giải pháp như trên là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tế đất nước và của Thành phố Thái Nguyên hiện nay.
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề tài có nội dung: “NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DSM VÀO ĐIỀU KHIỂN, QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN”. Để thực hiện bài toán này, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT của HTĐ dựa trên cơ sở những đặc trưng cơ bản của các ĐTPT thành phần áp dụng để phân tích đồ thị  phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên. Từ đó đưa ra được đồ thị phụ tải ngày của từng khu vực, căn cứ vào các đồ thị phụ tải này mới có thể đưa ra được các giải pháp hợp lý.

Một trong những mục tiêu của chương trình DSM là biến đổi hình dáng đồ thị phụ tải theo mong muốn. Với kết quả phân tích đồ thị phụ tải đã nghiên cứu sẽ là cơ sở để lựa chọn giải pháp DSM phù hợp nhất với tính chất, đặc điểm tiêu thụ điện năng của phụ tải, đem lại lợi ích cho cả ngành điện và hộ tiêu thụ.

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tác động của DSM là một trong những nội dung quan trọng trong nghiên cứu ứng dụng DSM. Trên cơ sở kết quả sẽ tiến hành các bước tiếp theo để triển khai chương trình DSM.

Từ kết quả nghiên cứu này cũng đưa ra được một cách nhìn tổng quan về các thành phần phụ tải tham gia vào công suất đỉnh của hệ thống, từ đó có các kế hoạch đáp ứng nhu cầu phụ tải trong tương lai, cũng như các kế hoạch cho việc sản xuất, truyền tải và phân phối của các công ty điện lực để có thể vận hành hệ thống một cách tối ưu.

Ở chương 4 đã tiến hành phân tích đồ thị phụ tải với hai đỉnh trưa và tối. Cách tính này phù hợp với xu hướng tăng trưởng của các phụ tải điện hiện nay, nhu cầu điện vào ban ngày sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, cũng phù hợp với định hướng của ngành điện. 

Cũng từ kết quả của việc nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải chúng ta có thể hoàn thiện các chương trình DSM như sau:

+ Đối với thành phần ánh sáng sinh hoạt hiện nay mới chỉ có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các hộ dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Cần có thêm các biện pháp về kinh tế như quy định giá điện theo thời điểm sử dụng để người dân thấy được lợi ích của việc tránh sử dụng điện vào giờ cao điểm và thực hiện.

+ Để tận dụng được tiềm năng tiết kiệm điện của thành phần phụ tải công nghiệp khuyến khích các công ty, xí nghiệp công nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng 5 năm một lần để có kế hoạch sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất. Theo kết quả của chương trình thí điểm công tơ điện tử 3 giá cho thấy những hiệu quả ban đầu trong việc sử dụng hợp lý điện năng trong công nghiệp, cần tiếp tục triển khai chương trình rộng rãi tới các hộ phụ tải công nghiệp.

+ Thành phần phụ tải thương mại do đặc trưng của ngành nên việc giảm công suất sử dụng vào thời điểm tối là rất khó khăn. Cần có các biện pháp khuyến khích các hộ phụ tải trong khu vực này sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao. Thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp tham gia chương trình điều khiển phụ tải bằng sóng. Ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp sử dụng các nguồn năng lượng khác trong giờ cao điểm.

+ Đối với khu vực dịch vụ công cộng ngoài việc sử dụng các thiết bị điện có hiệu suât cao, cần có thêm quy định phạt hành chính để mọi người có ý thức tiết kiệm điện.
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